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Những người đóng góp chính



Sự đa dạng của các thực hành nông lâm kết hợp ở Việt Nam

7

Lời cảm ơn
Nội dung tài liệu này được lấy từ cơ sở dữ liệu hiện có và các nghiên cứu do Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế 
(ICRAF) thu thập, thực hiện tại Việt Nam cùng các tài liệu tham khảo khác.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC), Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp 
Quốc tế Úc (ACIAR), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Chương trình Nghiên cứu về Rừng, Cây thân gỗ và 
Nông lâm kết hợp (FTA), Chương trình Nghiên cứu về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS) 
của CGIAR đã tài trợ cho các nghiên cứu này.

Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các đối tác đã giúp đỡ trong việc thu thập dữ liệu, đặc biệt là Vụ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường (KHCNMT) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN-PTNT), Vụ Khoa học Công nghệ 
và Hợp tác Quốc tế (KHCN-HTQT) của Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường 
Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường 
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, Viện Khoa học Kỹ 
thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, Trường Đại học Tây Bắc, và các 
Ủy ban Nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền các địa phương, các trung tâm dịch vụ nông 
nghiệp cũng như nông dân ở các tỉnh, huyện, xã nơi dữ liệu được thu thập.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn tất cả các cán bộ nghiên cứu, đối tác, nông dân và cán bộ khuyến nông/ trung tâm dịch vụ 
nông nghiệp, đặc biệt là những người tham gia thực hiện Dự án Nông lâm kết hợp cho sinh kế của nông hộ nhỏ ở Tây 
Bắc Việt Nam (AFLI), Nghiên cứu về thực hành nông lâm kết hợp với cây ăn quả là cây chủ lực tại Tây Bắc Việt Nam, 
Nghiên cứu về đóng góp của nông lâm kết hợp cho Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam và Dự án 
Nông nghiệp Thông minh Thích ứng với Biến đổi Khí hậu ở Bắc Trung Bộ. Rất tiếc là chúng tôi không thể liệt kê tất cả 
tên và những đóng góp chi tiết của họ ở đây.

Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà Delia C. Catacutan, bà Trần Hà My, bà Đào Thị Thanh Huyền, ông 
Robert F. Finlayson, bà Tikah Atikah và bà Melinda Firds đã có những phản hồi quý báu về nội dung và đóng góp 
trong quá trình xuất bản của cuốn sách này.
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Lời nói đầu
Nông lâm kết hợp là một trong những phương thức canh tác truyền thống ở Việt Nam. Các thực hành về nông lâm 
kết hợp đa dạng về hình thức và thành phần cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với sự đa dạng về điều kiện địa hình, 
khí hậu và tập quán của người dân ở từng địa phương. Trong thời gian qua, việc tập trung vào thâm canh một loại 
cây trồng đã dẫn đến tình trạng diện tích các vùng trồng nông lâm kết hợp bị thu hẹp trên phạm vi cả nước. Tuy 
nhiên, nông dân vẫn duy trì phương thức canh tác nông lâm kết hợp như một chiến lược để đảm bảo sinh kế, bao 
gồm tự cung, tự cấp và tăng thu nhập từ vườn nhà.

Để ứng phó với thách thức toàn cầu về mất an ninh lương thực và biến đổi khí hậu, cộng đồng nghiên cứu và phát 
triển trên toàn thế giới đã chú trọng đến nông lâm kết hợp như một giải pháp tiềm năng để cân bằng áp lực kinh tế, 
sinh thái và hướng tới phát triển bền vững. Hơn nữa, đại dịch Covid-19 đã cho thấy tầm quan trọng của hệ thống sản 
xuất lương thực tại địa phương, bao gồm các hệ thống canh tác vườn nhà có thể cung cấp các sản phẩm đa dạng cho 
các mục đích khác nhau. Không nằm ngoài xu thế đó, Việt Nam ngày càng nâng cao nhận thức về các lợi ích từ nông 
lâm kết hợp. Nông lâm kết hợp đã được đưa vào Đóng góp Quốc gia tự quyết năm 2020 của Việt Nam với vai trò bảo 
tồn đất, duy trì sản lượng lương thực và hấp thụ các-bon, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Cuốn sách mô tả sự đa dạng về các thực hành canh tác nông lâm kết hợp ở Việt Nam với hi vọng có thể giúp (tái) áp 
dụng và hỗ trợ phát triển nông lâm kết hợp rộng rãi hơn. ICRAF đã rà soát tài liệu và tổng hợp thông tin về các thực 
hành nông lâm kết hợp từ các dự án và nghiên cứu khác nhau tại Việt Nam. Với mỗi thực hành nông lâm kết hợp 
được trình bày trong cuốn sách, các thông tin quan trọng được liệt kê, bao gồm thành phần thực vật, sự phân bố 
trên toàn quốc, các lợi ích ngắn hạn và tiềm năng lâu dài. Các bức ảnh liên quan về các thực hành nông lâm kết hợp 
cũng được sử dụng để minh họa.

Với tư cách là trưởng đại diện của ICRAF Việt Nam, tôi rất vui mừng vì những nỗ lực lâu dài, không ngừng nghỉ của 
đội ngũ nghiên cứu viên để hoàn thiện ấn phẩm này đã được đền đáp. Tôi tin rằng cuốn sách sẽ trở thành một trong 
những ấn phẩm quan trọng nhất của ICRAF Việt Nam; mang đến những tác động tích cực lâu dài, sâu sắc hơn không 
chỉ cho việc nghiên cứu, phát triển nông lâm kết hợp ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi chọn 
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ngày ra mắt ấn phẩm là ngày 21 tháng 3, Ngày Quốc tế về Rừng để nhấn mạnh tầm quan trọng của nông lâm kết hợp 
trong việc đa dạng hóa sản phẩm nông, lâm nghiệp và bảo tồn rừng. Việc ban hành bản tiếng Việt của cuốn sách 
nhằm hướng tới nhóm độc giả người Việt Nam, đặc biệt là các nông hộ nhỏ ở vùng nông thôn. Tôi xin chân thành 
cảm ơn toàn thể cán bộ của ICRAF và các đồng nghiệp từ các tổ chức đối tác đã đóng góp hoàn thiện ấn phẩm này. 
Không có sự đóng góp của họ ấn phẩm này không thể ra mắt độc giả.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Tân

Trưởng đại diện ICRAF Việt Nam

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022



Cây chanh ra quả trong hệ thống nông lâm kết hợp 50 ha gồm đào, mận, chanh và cà phê tại Điện Biên, Tây Bắc. 
Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Mai Phương
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Giới thiệu
Trồng cây thân gỗ lâu năm xen với cây ngắn ngày có hoặc không có chăn nuôi trên cùng một diện tích đất canh tác là 
tập quán của nông dân châu Á, cũng như trên thế giới từ lâu đời, chủ yếu cho mục đích tự cung tự cấp. Thực hành 
canh tác này được gọi là nông lâm kết hợp và thu hút được sự quan tâm rộng rãi, đặc biệt từ nửa cuối thế kỷ XX khi 
nạn phá rừng nhiệt đới kéo theo nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường cũng như suy giảm đa dạng sinh học. 
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phá rừng ồ ạt là do dân số tăng nhanh, nhu cầu lương thực ngày càng cao và 
thương mại hóa nông nghiệp.

Nông lâm kết hợp trước tiên được xem là cách tiếp cận nhằm tận dụng tối đa diện tích đất canh tác, bảo tồn đất và 
sử dụng hiệu quả tài nguyên. Nhờ những nỗ lực từ các tổ chức và cá nhân khác nhau, nông lâm kết hợp ngày nay đã 
được công nhận rộng rãi như một hình thức sử dụng đất bền vững, giúp nông dân giảm thiểu rủi ro từ những biến 
động của thị trường, biến đổi khí hậu; đồng thời giảm bớt tác động của mất an ninh lương thực và gần đây là ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 tới sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Nông lâm kết hợp đã tồn tại ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ dưới dạng các hình thức canh tác truyền thống như hệ 
thống Rừng - Vườn - Ao - Chuồng ở vùng đồng bằng1 hay như các mô hình cây ăn quả hoặc cây lấy gỗ ở vùng cao.

Theo cơ sở dữ liệu trực tuyến về nông lâm kết hợp (SCAF)2, tổng diện tích canh tác nông lâm kết hợp của cả nước đạt 
khoảng 900.000 ha trong giai đoạn 2013-2014. 

Dựa vào tiềm năng sẵn có, chính quyền và nông dân cần nâng cao kiến thức về phạm vi, sự đa dạng và những lợi ích 
tiềm năng của nông lâm kết hợp. Kiến thức và nỗ lực của các bên liên quan có thể loại bỏ các rào cản và thúc đẩy 
việc áp dụng nông lâm kết hợp rộng rãi ở từng địa phương và trên toàn quốc.

Phát triển nông lâm kết hợp cũng có thể hỗ trợ Việt Nam thực hiện và đạt các mục tiêu của một số chính sách quốc 
gia. Kế hoạch Hành động Quốc gia của Chương trình nghị sự về Phát triển Bền vững đến năm 2030 nhấn mạnh sự 
cần thiết của việc phát triển một nền nông nghiệp vùng cao bền vững hơn. Đóng góp Quốc gia tự quyết định đến 
năm 2030 của Việt Nam hướng tới việc loại bỏ khí nhà kính và bảo tồn đất bằng các hệ thống canh tác nông lâm kết 
hợp. Gần đây, tầm quan trọng của nông nghiệp trong việc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu đã được chính 
thức thừa nhận thông qua Hợp tác Koronivia về nông nghiệp tại Hội nghị COP 23 về biến đổi khí hậu. Nông lâm kết 
1 Được biết đến như VAC (vườn-ao-chuồng) hoặc VACR (vườn-ao-chuồng-rừng)
2 http://scafs.worldagroforestry.org/
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hợp có thể đóng góp cho những mục tiêu này ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Trong cuốn sách này, chúng tôi mong muốn chia sẻ với độc giả thông tin về tính đa dạng của các thực hành nông 
lâm kết hợp ở Việt Nam. Cuốn sách sử dụng cơ sở dữ liệu SCAF, dữ liệu từ các dự án và các nghiên cứu của ICRAF 
cũng như tài liệu tham khảo làm nguồn thông tin chính. Trước tiên, các hệ thống nông lâm kết hợp được nhóm theo 
loại sản phẩm chính có thể tạo thu nhập, bao gồm nông lâm kết hợp dựa vào cây lấy gỗ, cây ăn quả, hoặc cây công 
nghiệp. Mỗi nhóm tiếp tục được chia thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên (những) loài cây chủ đạo của hệ thống. Ví 
dụ, nhóm cây lấy gỗ được chia thành các hệ thống nông lâm kết hợp dựa trên cây keo. Hầu hết các hệ thống được 
trình bày đều được minh họa bằng các hình ảnh liên quan. Với những hệ thống thiếu hình ảnh minh họa, chúng tôi 
xin phép chỉ cung cấp bảng tóm tắt về các thuộc tính của hệ thống như các thành phần cây trồng, cách thức trồng, 
sản phẩm chính và lợi ích. 

Nội dung của cuốn sách bao gồm:

Phần I: Tính đa dạng của các thực hành nông lâm kết hợp trong cơ sở dữ liệu SCAF

SCAF cung cấp thông tin về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của 48 hệ thống nông lâm kết hợp trên 
42 tỉnh ở Việt Nam trong giai đoạn 2013-2014. Các hệ thống nông lâm kết hợp được ghi nhận bao gồm cả ở các vùng 
rừng ngập mặn. Hệ thống nông lâm kết hợp với rừng ngập mặn được chúng tôi nhóm riêng để phân biệt với các 
nhóm hệ thống nông lâm kết hợp tại các vùng đất cạn. Đối với mỗi hệ thống NLKH, chúng tôi mô tả các thành phần 
cây trồng, thiết kế hệ thống, sản lượng và tổng diện tích canh tác tại từng tỉnh. Chúng tôi không trình bày các thông 
tin về thu nhập vì cần có các nghiên cứu sâu hơn để xác nhận các số liệu được báo cáo. 

Phần II: Tính đa dạng của các thực hành nông lâm kết hợp được báo cáo trong các dự án và nghiên cứu của ICRAF

Ở phần này, chúng tôi mô tả các hệ thống nông lâm kết hợp được thực hiện từ các dự án của ICRAF Việt Nam, bao 
gồm Dự án nông lâm kết hợp cho sinh kế của nông hộ nhỏ ở Tây Bắc (AFLi)3 (2011–2021) do Trung tâm Nghiên cứu 
Nông nghiệp Quốc tế Úc tài trợ; Nghiên cứu về thực hành nông lâm kết hợp dựa vào cây ăn quả ở Tây Bắc, Việt Nam 
(2020) do ICRAF tự tài trợ; Nghiên cứu về đóng góp của nông lâm kết hợp vào Đóng góp quốc gia tự quyết định 
(NDC) của Việt Nam (2017-2020) do Chương trình Nghiên cứu về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương 
thực của CGIAR (CCAFS) và ICRAF đồng tài trợ; và Dự án về thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu ở 
Bắc Trung Bộ4 (2015–2018) do CCAFS tài trợ. 
3 https://www.worldagroforestry.org/project/agroforestry-livelihoods-smallholder-famers-northwest-vietnam (phase I) and https://www.worldagroforestry.org/project/developing-and-pro-
moting-market-based-agroforestry-and-forest-rehabilitation-options (phase II)
4 https://www.worldagroforestry.org/project/my-loi-climate-smart-village-ky-son-commune-ky-anh-district-ha-tinh-province-csv
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Dự án AFLI đã đưa ra một số mô hình nông lâm kết hợp ở Tây Bắc, gồm các mô hình nông lâm kết hợp đơn giản với 
2-3 loại cây trồng và các mô hình tích hợp nhiều hơn ba thành phần. Nghiên cứu về nông lâm kết hợp dựa vào cây 
ăn quả ở Tây Bắc đã ghi nhận chín thực hành nông lâm kết hợp, với các thông tin về thu nhập hàng năm và ước tính 
lượng các-bon tích trữ để cho thấy khả năng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu về vai trò của 
NLKH trong NDC tổng hợp thông tin về thực hành nông lâm kết hợp ở một số tỉnh theo số liệu của các đối tác ở địa 
phương. Dự án Nông nghiệp Thông minh Thích ứng với Khí hậu đã phổ biến ba thực hành nông lâm kết hợp có khả 
năng nhân rộng ở các vùng phù hợp.

Phần III: Tính đa dạng của các hệ thống nông lâm kết hợp được báo cáo trong các tài liệu

Phần này mô tả các hệ thống nông lâm kết hợp khác ở Việt Nam được ghi lại trong các tài liệu xuất bản từ năm 2003 
đến năm 20175. Các hệ thống được ghi nhận bao gồm cả cây trồng hỗn giao có cây thân gỗ trong vườn nhà. Chúng 
tôi tóm tắt các thông tin về vị trí, thành phần thực vật của các hệ thống nông lâm kết hợp và các nguồn tham khảo 
thông tin bổ sung. 

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ cung cấp cho các cấp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, những người làm 
việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp ở Việt Nam những ví dụ cụ thể về các phương thức canh tác bền vững có thể 
cân bằng các lợi ích. Ngoài ra, chúng tôi mong tài liệu này có thể khuyến khích các cơ quan nghiên cứu trong nước, 
quốc tế và các nhà tài trợ, bao gồm cả khu vực tư nhân, tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những giá trị thực tế cũng như 
tiềm năng của nông lâm kết hợp trong lĩnh vực giảm nghèo, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu.

Hiện nay, một số thực hành được mô tả trong cuốn sách có thể đã thay đổi về hình thức hoặc quy mô do sự vận 
động liên tục để thích ứng với các biến động về kinh tế - xã hội, môi trường, hay khí hậu. Tuy nhiên, giá trị của cuốn 
sách này không hề thay đổi, hơn thế, càng làm nổi bật tính đa dạng của các hệ thống nông lâm kết hợp đã hoặc đang 
được thực hành trên toàn quốc.

 

5 Tham khảo Do et al (2020) miêu tả cụ thể các mô hình nông lâm kết hợp được thực hiện bởi dự án AFLI. Chúng tôi có trích dẫn trong phần II.1.



Xoài, nhãn, mận, bưởi và chanh - Cỏ chăn nuôi trong mô hình cảnh quan 50 ha tại Sơn La, Tây Bắc. 
Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trần Hà My
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Nông Lâm kết hợp là gì?

Như đã đề cập ở phần trên, sự đa dạng của các hệ thống canh tác nông lâm kết hợp có thể gây khó khăn trong việc 
định nghĩa hoặc dẫn đến hiểu sai về các đặc điểm chính của nông lâm kết hợp. Tuy nhiên, có thể hiểu một cách đơn 
giản nông lâm kết hợp là ‘cây nông nghiệp kết hợp với cây thân gỗ’, hoặc sử dụng cây lâu năm cho mục đích nông 
nghiệp trong các trang trại, canh tác trong rừng hoặc ven rừng, ở vùng đất ngập nước hoặc vùng đất cạn6. Cây thân 
gỗ được bảo vệ, tái sinh, trồng hoặc quản lý trong mối quan hệ tương tác với cây hàng năm, con người, và/ hoặc vật 
nuôi hay động vật hoang dã. Việc tích hợp các thành phần khác nhau hoàn toàn có mục đích cũng như được quản lý 
để kiểm soát các mối liên hệ giữa các thành phần. Bốn đặc tính (4T): Tính toán (có chủ ý), Thâm canh, Tương tác và 
Tích hợp – là những đặc điểm khác biệt của nông lâm kết hợp so với các hình thức canh tác khác7.

Tính toán (có chủ ý)

Cây thân gỗ và cây hàng năm có hoặc không có vật nuôi được trồng/nuôi kết hợp và quản lý một cách có tính toán/ 
chủ ý trong một hệ thống để tạo ra những lợi ích mà không thể có nếu mỗi thành phần được canh tác riêng biệt. 

Thâm canh

Áp dụng kỹ thuật thâm canh trên tất cả các thành phần của hệ thống để tăng năng suất và sức chống chịu. Ví dụ, 
trong hệ thống nông lâm kết hợp cây cà phê, cây che bóng được cắt tỉa thường xuyên để duy trì mức độ che bóng 
thích hợp cho cây cà phê. 

Tương tác

Sự tương tác giữa các thành phần của một hệ thống nông lâm kết hợp được quản lý, hoặc kiểm soát để tối ưu hóa 
năng suất và chức năng của hệ sinh thái.

Tích hợp

Tất cả các thành phần được kết hợp trong một đơn vị quản lý tích hợp. Quản lý hệ thống NLKH không chỉ là quản lý 
từng thành phần riêng biệt mà phải xét đến tương tác của chúng.
6 https://www.worldagroforestry.org/about/agroforestry
7 Tham khảo Nair PKR. 2013. Agroforestry: trees in support of sustainable agriculture. Reference module in earth systems and environmental sciences (Nông lâm kết hợp: cây thân gỗ hỗ trợ 
nông nghiệp bền vững). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124095489050880 or Centre for Agroforestry (Trung tâm Nông lâm kết hợp). 2015. Chapter 1: Defining agro-
forestry (Chương 1: Định nghĩa nông lâm kết hợp). http://www.centerforagroforestry.org/academy/2015/chp1-DefiningAgroforestry_2015.pdf 
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Phân loại các hệ thống nông lâm kết hợp
Nông lâm kết hợp tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau và có thể được phân loại dựa vào sự đa dạng và cách sắp 
xếp của các thành phần hoặc chức năng của hệ thống. Mỗi cách phân loại có ưu và nhược điểm riêng nên không tồn 
tại một cách phân loại chung cho tất cả các hệ thống nông lâm kết hợp. Tuy nhiên, cách phân loại quen thuộc nhất 
là dựa vào tính chất của các hợp phần của hệ thống, đó là hệ thống Nông lâm - ‘agrosilvicultural’ (cây thân gỗ kết 
hợp với cây hàng năm), hệ thống Chăn nuôi dưới tán - ‘silvopastoral’ (cây thân gỗ kết hợp với chăn nuôi) và hệ thống 
Nông lâm và chăn nuôi - ‘agrosilvopastoral’ (cây thân gỗ kết hợp với cây hàng năm và chăn nuôi). Xu Jianchu và cộng 
sự (2013)8 đã đưa ra cách phân loại như mô tả ở hình dưới.

Như đã đề cập ở trước, trong cuốn sách này chúng tôi chia các hệ thống nông lâm kết hợp ở Việt Nam theo sản 
phẩm chính của hệ thống (hệ thống dựa vào cây lấy gỗ, cây ăn quả và cây công nghiệp). Chúng tôi cho rằng cách 
phân loại này sẽ giúp ích nhiều hơn cho các nhà quản lý, vì họ có thể thấy quen thuộc với sản phẩm từ hệ thống hơn 
là loại hệ thống. Tuy nhiên, chúng tôi cũng áp dụng biện pháp phân loại dựa vào cách sắp xếp và chức năng của các 
thành phần khi mô tả thiết kế từng ô thửa, ví dụ như xen, trồng hỗn giao hay hệ thống cây lâu năm che bóng9. 

Bên cạnh cách phân loại của tác giả Xu và cộng sự (2013), nông lâm kết hợp còn được phân loại thành các hệ thống 
“đơn giản” hay “phức hợp” dựa vào tính đa dạng của các thành phần và chức năng trong hệ thống. Nông lâm kết 
hợp phức hợp bao gồm “hệ thống nhiều tầng” có sự liên kết mật thiết giữa các loại cây thân gỗ và cây hàng năm có 
hoặc không có vật nuôi, với sự khác biệt về chiều cao cây, kiểu tán và hệ thống rễ để tối ưu hóa việc thu nhận và sử 
dụng chất dinh dưỡng10. Nông lâm kết hợp phức hợp thường gặp ở vườn nhà hay diện tích canh tác xung quanh nhà. 
Ở Việt Nam, thực hành nông lâm kết hợp quy mô hộ gia đình có thể được chia thành ba loại11: 

8 Xu J, Mercado A, He J, Dawson I. 2013. An agroforestry guide for field practitioners (Hướng dẫn thực hành nông lâm kết hợp cho cán bộ thực địa). Kunming, China: World Agroforestry 
(ICRAF) East Asia.
9 Tham khảo hệ thống nông lâm kết hợp ở Việt Nam trong tài liệu Pham TS. 2015. Đánh giá thực trạng nông lâm kết hợp ở Việt Nam. Báo cáo trong hội thảo cấp vùng về nông lâm kết hợp: 
Con đường phía trước (the Way Forward), 8–10 tháng 10 năm 2015 tại New Delhi, Ấn Độ. Phú Thọ, Việt Nam: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc. 
10 Tham khảo Nair PKR. 2000. Overstory #64 – Home gardens (Câu chuyện cũ #64 - Vườn nhà). https://agroforestry.org/the-overstory/199-overstory-64-homegardens
11 Tham khảo Mohri H, Lahoti S, Saito O, Mahalingam A, Gunatilleke N, Irham Van TH, Hitinayake G, Takeuchi K, Herath S. 2013. Assessment of ecosystem services in homegarden systems in 
Indonesia, Sri Lanka, and Viet Nam (Đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái trong hệ thống vườn nhà ở Indonesia, Sri Lanka và Việt Nam). Dịch vụ hệ sinh thái e124–e136; Pham TS. 2015. Đánh giá 
thực trạng nông lâm kết hợp ở Việt Nam. Phú Thọ, Việt Nam: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc. 
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Hình 1. Phân loại các hệ thống nông lâm kết hợp. Nguồn: Xu và cộng sự 2013
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I) Vườn tạp truyền thống gồm cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bụi thân gỗ như chè, cà phê, cây ngắn ngày và cây 
dược liệu.

II) Hệ thống Vườn - Ao - Chuồng (VAC) bao gồm cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây ngắn ngày, thủy sản và chăn nuôi. 
Các hệ thống kiểu này cung cấp ba nhóm sản phẩm bao gồm sản phẩm từ cây trồng (nông - lâm sản), thủy sản 
và chăn nuôi.

III) Hệ thống Rừng - Vườn - Ao - Chuồng (RVAC) bao gồm hệ thống hỗn hợp cây ăn quả và cây lấy gỗ, cây ngắn 
ngày, thủy sản, chăn nuôi và có thêm thành phần rừng thường được trồng trên đỉnh đồi, tách biệt với các hợp 
phần còn lại. Về quy mô, mô hình RVAC thường lớn hơn mô hình VAC.

Ngoài ba loại kể trên, cụm từ “VAC cải tiến” cũng thường được sử dụng để chỉ mô hình VAC12 mang tính thương mại, 
và VACB nếu hệ thống VAC có kết hợp biogas13. 

12 Edwards P. 2010. Rapidly changing aquaculture scene in the Red River delta, Viet Nam (Tình hình nuôi trồng thủy sản đang thay đổi nhanh chóng ở đồng bằng sông Hồng, Việt Nam). Aqua-
culture Asia Magazine (Tạp chí thủy sản Châu Á) 15:3–10.
13 Zhu T. 2006. Assessment of small-scale biogas systems and their widespread dissemination in Can Tho City, Viet Nam (Đánh giá các hệ thống bio-gas quy mô nhỏ và sự phổ biến rộng rãi của 
chúng ở Thành phố Cần Thơ, Việt Nam). Independent Study Project Collection (Bộ sưu tập các dự án nghiên cứu độc lập). 303. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/303.
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Các lợi ích kinh tế, sinh thái và xã hội của nông lâm kết hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở những lợi ích sau. 

Lợi ích về kinh tế: Nông lâm kết hợp giúp ổn định thu nhập nhờ vào đa dạng hóa sản phẩm và giảm chi phí sản xuất 
do giảm nguyên liệu đầu vào và sử dụng hợp lý tài nguyên. Mặc dù có sự cạnh tranh về tài nguyên như đất, dinh 
dưỡng, ánh sáng… có thể ảnh hưởng đến năng suất của từng thành phần cây trồng, một số nghiên cứu cho thấy 
nông lâm kết hợp có thể tạo ra tổng thu nhập cao hơn do đa dạng hóa cây trồng so với canh tác độc canh14. Ngoài ra, 
tuy không phổ biến nhưng giữa các hợp phần thực vật của hệ thống có thể bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh về chất 
dinh dưỡng, từ đó năng suất của từng hợp phần được nâng cao15. Ngoài ra, nông lâm kết hợp có thể giúp quay vòng 
vốn nhanh hơn16. 

Lợi ích sinh thái: Ngoài việc giảm lượng nước và hóa chất đầu vào do sử dụng hợp lý tài nguyên, nông lâm kết hợp 
có khả năng tích trữ một lượng lớn các-bon trong đất và sinh khối thực vật, góp phần giảm nhẹ phát thải và hấp thụ 
khí nhà kính17. Trên đất dốc, nông lâm kết hợp có thể giúp giảm xói mòn và bồi lắng đất từ việc trồng cây theo các 
băng và đường đồng mức18. Cây thân gỗ, đặc biệt là những cây có bộ rễ ăn sâu giúp cải thiện độ tơi xốp cũng như 
khả năng thấm và giữ nước của đất19. Chúng cũng điều chỉnh điều kiện tiểu khí hậu trong hệ thống, ví dụ như tạo ra 
bóng râm là môi trường thuận lợi cho các loài ưa bóng20. Ngoài ra, cây thân gỗ có thể làm tăng đa dạng sinh học của 
hệ thống, như việc cung cấp môi trường sống tạm thời hoặc lâu dài cho động vật hoang dã21. Nông lâm kết hợp có 
thể làm giảm nguy cơ xâm hại và suy thoái rừng thông qua việc cung cấp ‘lâm sản’ như gỗ và củi, do đó giúp bảo tồn 
rừng cùng các dịch vụ hệ sinh thái rừng22.
14 Tham khảo Do VH, La N, Mulia R, Bergkvist G, Dahlin AS, Nguyen VT, Pham HT, Öborn I. 2020. Fruit tree-based agroforestry systems for smallholder farmers in North West Vietnam: a quantitative and qualitative 
assessment (Hệ thống nông lâm kết hợp với cây ăn quả là chủ lực cho các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc, Việt Nam: một đánh giá định lượng và định tính). Land 9:451.
15 Tham khảo Mwalwanda AB, Ajayi OC, Akinnifesi FK, Beedy T, Sileshi G, Chiundu G. 2011. Impact of fertilizer trees on maize production and food security in six districts of Malawi (Tác động của cây thân gỗ đối với 
sản xuất ngô và an ninh lương thực ở sáu huyện của Malawi). Lilongwe, Malawi: World Agroforestry (ICRAF). https://www.worldagroforestry.org/publication/impact-fertilizer-trees-maize-production-and-food-securi-
ty-six-districts-malawi.
16 Tham khảo La N. 2019. Outcomes of agroforestry and monocropping: comparison and assessment (Kết quả của nông lâm kết hợp và độc canh: so sánh và đánh giá). Proceedings 36:163. https://www.mdpi.com/2504-
3900/36/1/163.
17 Tham khảo Mulia R, Nguyen DD, Nguyen MP, Steward P, Pham VT, Le HA, Rosenstock T, Simelton E. 2020. Enhancing Vietnam’s Nationally Determined Contribution with mitigation targets for agroforestry: a technical 
and economic estimate (Tăng cường Đóng góp quốc gia tự quyết của Việt Nam với các mục tiêu giảm thiểu đối với nông lâm kết hợp: một ước tính kinh tế và kỹ thuật). Land 9:528.
18 Tham khảo Tacio HD. 2013. Sloping Agricultural Land Technology (SALT): a sustainable agroforestry scheme for the uplands (Công nghệ nông nghiệp trên đất dốc (SALT): một chương trình nông lâm kết hợp bền vững 
cho vùng cao). Agroforestry Systems 22(2):145–152.
19 Tham khảo Van Noordwijk M, Bayala J, Hairiah K, Lusiana B, Muthuri C, Khasanah N, Mulia R. 2014. Agroforestry solutions for buffering climate variability and adapting to change (Các giải pháp nông lâm kết hợp để 
chống lại biến đổi khí hậu và thích ứng với sự thay đổi). Chapter 14 in: Fuhrer J, Gregory PJ, eds. Climate change Impact and adaptation in agricultural systems. Wallingford, UK: CAB International. pp 216–232.
20 Tham khảo Gomes LC, Bianchi FJJA, Cardoso IM, Fernandes RBA, Filho EIF, Schulte RPO. 2020. Agroforestry systems can mitigate the impacts of climate change on coffee production: a spatially explicit assessment in 
Brazil (Hệ thống nông lâm kết hợp có thể giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất cà phê: một đánh giá rõ ràng ở Brazil). Agriculture, Ecosystems and Environment 294:106858.
21 Tham khảo Udawatta RP, Rankoth LM, Jose S. 2019. Agroforestry and biodiversity (Nông lâm kết hợp và đa dạng sinh học). Sustainability 11:2879; Mulia R, Hoang SV, Dinh VM, Duong NBT, Nguyen AD, Lam DH, Thi 
Hoang DT, van Noordwijk M. 2021. Earthworm diversity, forest conversion and agroforestry in Quang Nam province, Viet Nam (Sự đa dạng của giun đất, chuyển đổi rừng và nông lâm kết hợp ở Quảng Nam, Việt Nam). 
Land 10(36). https://doi.org/10.3390/land10010036.
22 Tham khảo Murniati, Garrity DP, Gintings AN. 2001. The contribution of agroforestry systems to reducing farmers’ dependence on the resources of adjacent national parks: a case study from Sumatra, Indonesia (Đóng 
góp của các hệ thống nông lâm kết hợp trong việc giảm sự phụ thuộc của nông hộ vào tài nguyên các vườn quốc gia: một nghiên cứu điển hình từ Sumatra, Indonesia). Agroforestry Systems 52:171–184.

Lợi ích tiềm năng 
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Lợi ích xã hội: Nông lâm kết hợp có thể góp phần tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng, đặc biệt đối với 
cộng đồng người nghèo, bằng cách cung cấp lương thực và thực phẩm đa dạng với đầy đủ chất dinh dưỡng, chất xơ 
và đạm. Ngoài ra, nông lâm kết hợp cho phép người dân có nhiều thời gian hơn cho gia đình23. Ví dụ, thay vì phải đi 
lấy củi từ các khu rừng xa nhà, người dân có thể lấy củi từ hệ thống nông lâm kết hợp để tiết kiệm thời gian đi lại24. 
Vì vậy người dân, đặc biệt là phụ nữ, được an toàn hơn và cũng giảm nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Tiết 
kiệm thời gian cũng tạo thêm nhiều cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động khác, do bình thường họ phải 
dành nhiều thời gian cho công việc gia đình hàng ngày. Người phụ nữ có thể đóng vai trò lớn hơn trong sản xuất và 
chuỗi giá trị thị trường, ra quyết định hay các hoạt động tạo thu nhập khác.

23 Tham khảo Dawson IK, Place F, Torquebiau E, Malézieux E, Iiyama M, Sileshi GW, Kehlenbeck K, Masters E, McMullin S, Jamnadass R. 2013. Agroforestry, food and nutritional security (Nông 
lâm kết hợp, an ninh lương thực và dinh dưỡng). Background paper for the International Conference on Forests for Food Security and Nutrition, Rome, 13–15 May 2013. Rome, Italy: Food 
and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/3/a-mg491e.pdf.
24 Tham khảo Kiptot E, Franzel S. 2011. Gender and agroforestry in Africa: a review of women’s participation (Giới và nông lâm kết hợp ở Châu Phi: đánh giá về sự tham gia của phụ nữ). Agro-
forestry Systems 84:35–58.
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25 Vu TP, Nguyen TML, Nguyen NL, Do DS, Nguyen XQ, Tran VL, Ngo DQ, Tran VC, Nguyen DK, Lai 
VC, Do HT, Ngo TG, Hoang VA, Dinh TG, Pham NT. 2011. Final report on forest ecological strati-
fication in Viet Nam (Báo cáo cuối về phân vùng sinh thái rừng ở Việt Nam). Ha Noi, Viet Nam: 
United Nations REDD Program Viet Nam.

Hình 2. Các vùng sinh thái ở Việt Nam

Đối với mỗi hệ thống nông lâm kết hợp được trình bày 
trong tài liệu này, chúng tôi đưa ra thông tin về vùng sinh 
thái, phạm vi tỉnh nơi có các thực hành hệ thống. Trong 
cuốn sách này chúng tôi phân Việt Nam thành tám (8) 
vùng, mỗi vùng gồm một số tỉnh, dựa vào điều kiện địa lý, 
địa hình, khí hậu và loại hệ sinh thái. Tám vùng này là: Tây 
Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Bắc Trung 
bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ 
và Đồng bằng sông Cửu Long. Các thông tin chi tiết về mỗi 
khu vực, bao gồm điều kiện đất đai và các mục đích sử 
dụng chiếm ưu thế được tác giả Vũ Tấn Phương và cộng sự 
đưa ra năm 201125.

Các vùng sinh thái ở Việt Nam

Tây Bắc

Đông Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Duyên hải Bắc Trung bộ

Duyên hải Nam Trung bộ

Tây Nguyên

 Đông Nam Bộ 

Đồng bằng sông Cửu Long



Cà phê - Keo dậu tại Điện Biên, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trần Hà My
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PHẦN I Tính đa dạng của các thực hành nông lâm 
kết hợp trong cơ sở dữ liệu SCAF

I.1. Hệ thống nông lâm kết hợp dựa vào cây lấy gỗ

I.1.1 Keo - Sắn 

I.1.2 Keo - Cây dược liệu

I.1.3 Bạch đàn - Sắn

I.1.4 Xoan ta - Cây ngắn ngày hỗn hợp

I.1.5 Bời lời đỏ - Sắn

I.1.6 Trôm - Cây hàng năm

I.1.7 Keo - Cây hàng năm

I.1.8 Hồi - Cây ngắn ngày hỗn hợp 

I.1.9 Mỡ - Ngô
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I.1.1 KEO – SẮN

Thành phần Keo tai tượng hoặc keo lai, sắn

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: Sắn được trồng xen giữa các hàng keo trong hai năm đầu của 
chu kỳ trồng keo.

Sản phẩm Gỗ, lương thực, thức ăn chăn nuôi 

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, phục hồi đất (keo là loài cố định đạm) và các dịch vụ sinh thái 
khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ21 

Mật độ cây (cây/ha) Keo: 1600–2500 

Phân bố Đông Bắc (Phú Thọ), Duyên hải Nam Trung Bộ (Quảng Nam, Quảng Ngãi)

Năng suất Gỗ keo: 90-100 m3/ha; Sắn: 5,5 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

Phú Thọ: 2.615; Quảng Nam: 44.106; Quảng Ngãi: 13.879

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)22 

26 Được so sánh với cây hàng năm trồng độc canh. Các dịch vụ hệ sinh thái khác bao gồm giảm xói mòn trên đất dốc, cải thiện độ tơi xốp của đất và khả năng thấm nước nhờ rễ cây, tăng đa 
dạng sinh học trên và dưới mặt đất. Tham khảo thêm phần lợi ích sinh thái tiềm năng của nông lâm kết hợp, p 12.
27 World Agroforestry. 2016. The Spatially Characterized Agroforestry (SCAF) database (Cơ sở dữ liệu trực tuyến về nông lâm kết hợp (SCAF)). Ha Noi, Viet Nam: World Agroforestry (ICRAF). 
http://scafs.worldagroforestry.org/ 
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Keo - Sắn tại Quảng Ngãi, Nam Trung Bộ. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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Thành phần Keo tai tượng hoặc keo lai, ba kích, địa liền

Loại hình canh tác Các cây dược liệu được trồng dưới tán cây keo

Sản phẩm Gỗ, dược liệu (trái và rễ cây);

Keo thường được khai thác gỗ sau khi trồng 5-6 năm

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, phục hồi đất (keo là loài cố định đạm) và các dịch vụ sinh thái 
khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Mật độ keo:

Keo - Ba kích: 2.000; 

Keo - Địa liền: 400
Phân bố Đông Bắc (Quảng Ninh)

Năng suất Gỗ keo: 40-50 m3/ha; Rễ ba kích: 4-5 tấn/ha; Rễ địa liền: 3-3,5 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

71823 

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)

28 Bao gồm cả hệ thống Keo tai tượng - Sắn ở Quảng Ninh. Không có thông tin cụ thể về hệ thống Keo - Cây dược liệu.

I.1.2 KEO – CÂY DƯỢC LIỆU
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Keo - Cây dược liệu tại Quảng Ninh, Đông Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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I.1.3 BẠCH ĐÀN - SẮN

Thành phần Bạch đàn, sắn

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: Sắn được trồng giữa các hàng bạch đàn trong hai năm đầu 
của chu kì bạch đàn.

Sản phẩm Gỗ, lương thực, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, phục hồi đất (keo là loài cố định đạm) và các dịch vụ sinh thái 
khác nhờ gia tăng thảm thực vật che phủ

Phân bố Đông Bắc (Bắc Giang)29

Mật độ cây (cây/ha) Bạch đàn: 1.660

Năng suất Bạch đàn: 119 m3/ha; Sắn: 20 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

3.65330

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)

29Bạch đàn - Sắn cũng có ở Duyên hải Nam Trung bộ (ví dụ như tỉnh Bình Định) nhưng không có thông tin về mật độ cây cũng như năng suất của hệ thống. 
30Con số này bao gồm cả các hệ thống trồng Keo - Sắn phổ biến ở Bắc Giang. Không có thông tin cụ thể về hệ thống Bạch đàn - Sắn. 
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Bạch đằng còn lại sau khi thu hoạch sắn tại Bắc Giang, Đông Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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I.1.4 XOAN TA – CÂY NGẮN NGÀY HỖN HỢP

Thành phần Xoan ta, chuối, rau xanh, ngô, sắn hoặc chè

Loại hình canh tác Trồng theo hàng hoặc xung quanh đường biên: Xoan ta thường được trồng xung 
quanh đường biên hoặc trồng theo hàng xen giữa là cây ngắn ngày.

Sản phẩm Gỗ, lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, lá chè. Xoan ta thường được khai thác 
gỗ sau khi trồng 6-7 năm.

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, cây xoan cung cấp bóng mát và cản gió cho cây chè, các dịch vụ 
sinh thái khác do tăng độ che phủ của cây thân gỗ. 

Mật độ cây (cây/ha) Mật độ trồng xoan: Xoan - Chè: 1.000-1.100; 

Xoan - Sắn: 400; 

Xoan - Ngô: 900
Phân bố Đông Bắc (Tuyên Quang)

Năng suất Cây xoan: 190 m3/ha; Ngô: 3,2 tấn/ha; Sắn: 16,4 tấn/ha; Lá chè: 0,6-1,3 tấn/ha

Diện tích ước tính giai 
đoạn2013–2014 (ha)

759 

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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Xoan - Chè tại Tuyên Quang, Đông Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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I.1.5 BỜI LỜI ĐỎ - SẮN

Thành phần Bời lời đỏ, sắn

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: Sắn được trồng giữa các hàng bời lời trong những năm đầu 
của chu kỳ trồng bời lời.

Sản phẩm Gỗ, vỏ cây, lương thực, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, các dịch vụ sinh thái khác do tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Bời lời: 1.000

Phân bố Tây Nguyên (Gia Lai)

Năng suất Bời lời (vỏ cây khô): 14-19 tấn/ha; Sắn: 2 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

1.037 

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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Bời lời đỏ - Sắn tại Gia Lai, Tây Nguyên. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
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I.1.6 TRÔM - CÂY HÀNG NĂM 

Thành phần Trôm, dưa hấu, bí đỏ hoặc hành tím 

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: Dưa hấu hoặc hành tím được trồng xen giữa các hàng cây trôm 
trong bốn năm đầu của chu kỳ trồng trôm.

Sản phẩm Gỗ, vỏ cây, dược phẩm (từ cây trôm), trái cây, thực phẩm. Trôm thường cho khai 
thác gỗ sau khi trồng 20 năm.

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, các dịch vụ sinh thái khác do tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Cây trôm: 1.000

Phân bố Duyên hải Nam Trung Bộ (Bình Thuận)

Năng suất 673

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

Không có thông tin31 

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)

31Không có thông tin.
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Trôm - Bí đỏ tại Ninh Thuận, Nam Trung Bộ. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Đại học Nông nghiệp Việt Nam
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I.1.7 KEO - CÂY HÀNG NĂM

Thành phần Keo tai tượng hoặc keo lai, sắn hoặc ngô

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: Sắn hoặc ngô được trồng xen giữa các hàng keo trong hai năm 
đầu của chu kỳ trồng keo.

Sản phẩm Gỗ, lương thực, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, phục hồi đất (keo là loài cố định đạm) và các dịch vụ sinh thái khác 
nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Keo: 400-3.000

Phân bố Tây Bắc (Hòa Bình, Yên Bái), Duyên hải Bắc Trung bộ (Thanh Hóa), Duyên hải Nam 
Trung Bộ (Bình Định)

Năng suất Keo: 25-130m3/ha; Sắn: 12-20 tấn/ha; Ngô: 4 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

Hòa Bình: 36.079; Yên Bái: 9.320; Thanh Hóa: 3.921; Bình Định: 13.594

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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Keo - Ngô tại Thanh Hóa, Bắc Trung Bộ. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 
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Thành phần Hồi, lúa, sắn hoặc chè

Loại hình canh tác Trồng theo hàng hoặc trồng quanh đường biên: Hồi được trồng xung quanh đường 
biên cho lúa hoặc trồng thành hàng cùng sắn và chè trong những năm đầu.

Sản phẩm Gỗ, gia vị, lương thực, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, hồi che bóng cho cây chè, các dịch vụ sinh thái khác do tăng độ 
che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Hồi: 400-500

Phân bố Đông Bắc (Lạng Sơn)

Năng suất Hồi khô: 247kg/ha; Lá chè khô: 2,7 tấn/ha; Sắn: 1,2 tấn/ha; Thóc: 8,2 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

1.736

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)

I.1.8 HỒI - CÂY HỖN HỢP
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Hồi - Chè tại Lạng Sơn, Đông Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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I.1.9 MỠ - NGÔ

Thành phần Mỡ, ngô

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: Ngô được trồng xen 2 vụ/năm giữa các hàng mỡ trong ba năm 
đầu của chu kỳ trồng mỡ.

Sản phẩm Gỗ, lương thực, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, các dịch vụ sinh thái khác do tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Mỡ: 1.500-1.700

Phân bố Đông Bắc (Bắc Kạn)

Năng suất Mỡ: 170m3/ha; Ngô: 3.5 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

10.893

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)



Chè - Muồng tại Phú Thọ, Đông Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trần Hà My



Hệ thống nông lâm kết hợp gồm cây chè và cây bản địa tại Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trần Hà My
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I.2. Hệ thống nông lâm kết hợp dựa vào cây công nghiệp lâu năm 

I.2.1 Cao su - Sắn

I.2.2 Cao su - Cây ngắn ngày hỗn hợp

I.2.3 Cà phê chè - Keo dậu

I.2.4 Cà phê vối - Mắc-ca

I.2.5 Cà phê vối - Điều - Cây ăn quả

I.2.6 Cà phê vối - Điều - Tiêu đen

I.2.7 Chè - Keo tai tượng

I.2.8 Cao su - Lúa nương

I.2.9 Điều - Cây ngắn ngày hỗn hợp

I.2.10 Chè - Muồng đen

I.2.11 Cà phê chè - Cây ăn quả - Cây hàng năm

I.2.12 Cà phê vối - Bời lời đỏ

I.2.13 Cà phê vối - Mắc-ca - Tiêu đen - Cây ăn quả

I.2.14 Ca cao - Dừa
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I.2.1 CAO SU - SẮN

Thành phần Cao su, sắn

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: Sắn được trồng xen giữa các hàng cao su trong 2-6 năm đầu 
của chu kỳ trồng cao su.

Sản phẩm Mủ cao su, lương thực

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, các dịch vụ sinh thái khác do tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Cao su: 500-560

Phân bố Đông Bắc (Lào Cai)32, Duyên hải Bắc Trung Bộ (Thừa Thiên-Huế), Tây Nguyên (Kon 
Tum)

Năng suất Mủ cao su: 1,1-1,7 tấn/ha; Sắn: 12-18 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

Lào Cai: 9.000

Thừa Thiên-Huế: không có thông tin

Kon Tum: 1.268
Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)

32Tại Lào Cai, một số hệ thống trồng thêm hàng cỏ và nuôi thêm gà dưới tán cây lâu năm.
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Cao su - Sắn tại Bắc Trung Bộ. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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I.2.2 CAO SU - CÂY NGẮN NGÀY HỖN HỢP

Thành phần Cao su, sắn, ngô, chuối

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: (trên diện tích đất dốc/đất đồi)

Chân đồi: Sắn, ngô hoặc chuối được trồng xen giữa các hàng cao su trong 6-7 năm 
đầu của chu kỳ trồng cao su.

Đỉnh đồi: Sắn, ngô, chuối được trồng xen trong 4-5 năm đầu của chu kỳ trồng cao 
su.

Sản phẩm Mủ cao su, lương thực, trái cây, thức ăn chăn nuôi

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, các dịch vụ sinh thái khác do tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Cao su: 550-600

Phân bố Duyên hải Bắc Trung bộ (Quảng Trị)

Năng suất Mủ cao su: 1,4 tấn/ha; Ngô: 2,3 tấn/ha; Sắn: 15,7 tấn/ha; Chuối: 13,6 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

5.052

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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Cao su - Khoai môn - Ngô tại Quảng Trị, Bắc Trung Bộ. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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I.2.3 CÀ PHÊ CHÈ – KEO DẬU

Thành phần Cà phê chè, keo dậu 

Loại hình canh tác Trồng xen: Keo dậu được trồng xen rải rác giữa các hàng cà phê

Sản phẩm Nhân cà phê, thức ăn gia súc (lá keo dậu)

Các lợi ích sinh thái Keo dậu che bóng cho cây cà phê, tăng độ màu mỡ cho đất (keo dậu là loài cố định 
đạm) và hấp thụ các-bon.

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 2.500-2.800; Keo dậu: 150-170

Phân bố Tây Bắc (Điện Biên)

Năng suất Nhân cà phê (tươi): 16-25 tấn/ha (từ năm thứ 3)

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

780

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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Cà phê chè - Keo dậu tại Điện Biên, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
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I.2.4 CÀ PHÊ VỐI – MẮC-CA

Thành phần Cà phê vối, mắc-ca

Loại hình canh tác Trồng xen: Mắc-ca xen rải rác giữa các hàng cà phê

Sản phẩm Nhân cà phê, hạt mắc-ca

Các lợi ích sinh thái Mắc-ca che bóng cho cây cà phê, hấp thụ các-bon, và các dịch vụ sinh thái khác do 
tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 780; Mắc-ca: 70

Phân bố Tây Nguyên (Lâm Đồng)

Năng suất Nhân cà phê (khô): 3 tấn/ha; Hạt mắc ca: 3-5 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

19.976

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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Cà phê vối - Mắc-ca tại Lâm Đồng, Tây Nguyên. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Phạm Thanh Vân
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I.2.5 CÀ PHÊ VỐI – ĐIỀU – CÂY ĂN QUẢ

Thành phần Cà phê vối, điều, cây ăn quả như sầu riêng

Loại hình canh tác Trồng hỗn giao: Điều và cây ăn quả trồng xen với cà phê

Sản phẩm Nhân cà phê, hạt điều, trái cây

Các lợi ích sinh thái Cây điều và cây ăn quả che bóng cho cây cà phê, hấp thụ các-bon và các dịch vụ 
sinh thái khác do tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 110; Điều: 50-60; Sầu riêng: 50-100

Phân bố Tây Nguyên (Đăk Nông)

Năng suất Hạt điều: 2.5 tấn/ha; Nhân cà phê: 5 tấn/ha; Sầu riêng: 11 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

9.295

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)



Sự đa dạng của các thực hành nông lâm kết hợp ở Việt Nam

53
Cà phê vối - Điều - Cây ăn quả tại Đăk Nông, Tây Nguyên. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
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I.2.6 CÀ PHÊ VỐI – ĐIỀU – TIÊU ĐEN

Thành phần Cà phê vối, điều, tiêu đen 

Loại hình canh tác Trồng hỗn giao: Điều được trồng xen giữa các hàng cà phê và tiêu. Sử dụng cả trụ 
chết (cây khô, cột bê tông) hoặc cây trụ sống như muồng đen để trồng tiêu.

Sản phẩm Nhân cà phê, hạt điều, hạt tiêu đen

Các lợi ích sinh thái Cây điều và cây ăn quả che bóng cho cây cà phê, hấp thụ các-bon và các dịch vụ 
sinh thái khác do tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 300-600; Điều: 100-120

Phân bố Đông Nam Bộ (Bình Phước)

Năng suất Nhân cà phê (khô): 2 tấn/ha; Hạt điều: 1,3 tấn/ha; Hạt tiêu: 2,5 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

9.780

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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Cà phê vối - Điều - Tiêu đen tại Bình Phước, Đông Nam Bộ. 
Ảnh: ICRAF Việt Nam/Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
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I.2.7 CHÈ – KEO TAI TƯỢNG

Thành phần Chè, keo tai tượng

Loại hình canh tác Trồng quanh đường biên: Cây keo được trồng thành đai chắn gió xung quanh 
đường biên hoặc trồng xen giữa các hàng chè để che bóng.

Sản phẩm Lá chè, gỗ

Các lợi ích sinh thái Cây keo che bóng và chắn gió cho cây chè, cải thiện chất lượng đất (cây keo là loài 
cố định đạm), hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh thái khác do tăng độ che phủ 
của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Keo: 200; Chè: 20.000-27.000

Phân bố Đông Bắc (Thái Nguyên)

Năng suất Chè: 3,2 tấn/ha; Gỗ keo: không có thông tin

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

3.721

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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Keo tai tượng - Chè tại Thái Nguyên, Đông Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 
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Thành phần Cao su, lúa nương

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: Lúa nương được trồng xen giữa các hàng cao su trong 3 năm 
đầu của chu kỳ trồng cao su.

Sản phẩm Cao su, lương thực

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh thái khác do tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Cao su: 500

Phân bố Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu)

Năng suất Lúa: 1,7 tấn/ha; Cao su: không có thông tin

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

Điện Biên: 266; Lai Châu: 507

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)

I.2.8 CÂY CAO SU – LÚA NƯƠNG
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I.2.9 ĐIỀU – CÂY NGẮN NGÀY HỖN HỢP

Thành phần Điều, lúa, ngô, sắn hoặc mía

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: Giữa các hàng điều trồng xen lúa, ngô, sắn hay mía trước khi 
cây điều khép tán

Sản phẩm Hạt điều, lương thực, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh thái khác do tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Tree density Không có thông tin

Phân bố Duyên hải Nam Trung bộ (Ninh Thuận)

Năng suất Hạt điều: 4,5 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

635

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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I.2.10 CHÈ - MUỒNG ĐEN

Thành phần Chè, muồng đen

Loại hình canh tác Muồng đen được trồng xen rải rác giữa các hàng chè

Sản phẩm Lá chè

Các lợi ích sinh thái Muồng đen che bóng cho cây chè, làm tăng độ màu mỡ cho đất (cây muồng cố 
định đạm), hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh thái khác do tăng độ che phủ của 
cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Chè: 16.000

Phân bố Duyên hải Bắc Trung bộ (Nghệ An)

Năng suất Chè: 15-18 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

4.070

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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I.2.11 CÀ PHÊ CHÈ - CÂY ĂN QUẢ - CÂY HÀNG NĂM

Thành phần Cà phê chè, cây ăn quả như nhãn, ngô, chuối

Loại hình canh tác Trồng hỗn giao: Cây ăn quả được trồng xen giữa các hàng cà phê, ngô được trồng 
trong vòng 2 năm đầu sau khi trồng cây ăn quả.

Sản phẩm Cà phê, trái cây, lương thực, thức ăn chăn nuôi

Các lợi ích sinh thái Cây ăn quả che bóng cho cà phê, tăng hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh thái khác 
nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Cây cà phê: 2.500-2.800; Cây ăn quả: 150-170

Phân bố Tây Bắc (Sơn La)

Năng suất Nhân cà phê (tươi): 19 tấn/ha; Nhãn: 1 tấn/ha; Ngô: 10 tấn/ha; 
Chuối: 30 buồng/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

6.717

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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I.2.12 CÀ PHÊ VỐI - BỜI LỜI ĐỎ

Thành phần Cà phê vối, bời lời đỏ

Loại hình canh tác Trồng xen: Bời lời đỏ được trồng xen giữa các hàng cà phê.

Sản phẩm Cà phê, vỏ bời lời

Các lợi ích sinh thái Bời lời che bóng cho cà phê, tăng hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh thái khác 
nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 600-900; Bời lời: 100-300

Phân bố Tây Nguyên (Kon Tum)

Năng suất Cà phê: 1,7 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

5.206

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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I.2.13 CÀ PHÊ VỐI - MẮC-CA - TIÊU ĐEN - CÂY ĂN QUẢ

Thành phần Cà phê vối, mắc-ca, tiêu đen, muồng đen và cây ăn quả như sầu riêng và bơ

Loại hình canh tác Trồng hỗn giao: Mắc-ca, tiêu và cây ăn quả được trồng xen giữa các cây cà phê.

Sản phẩm Nhân cà phê, mắc ca, tiêu đen, trái cây

Các lợi ích sinh thái Mắc-ca che bóng cho cà phê, muồng tăng dinh dưỡng đất (muồng là loài cây cố 
định đạm), tăng cường hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ 
che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 700-900; Mắc-ca và cây ăn quả: 100-300

Phân bố Tây Nguyên (Lâm Đồng)

Năng suất (tấn/ha) Nhân cà phê: 4,1 tấn/ha; Tiêu đen: 1,4 tấn/ha; Sầu riêng: 4 tấn/ha; Bơ: 5,2 tấn/ha; 
Mắc-ca: 0,5-0,8 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

202.022

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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I.2.14 CA CAO - DỪA

Thành phần Cây ca cao, dừa

Loại hình canh tác Trồng xen dừa và ca cao theo hàng

Sản phẩm Trái cây, hạt ca cao

Các lợi ích sinh thái Dừa che bóng cho ca cao, các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây 
thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Ca cao: 3.000 -4.000; Dừa: 48-70

Phân bố Đồng bằng sông Cửu Long (Bến Tre)

Năng suất Ca cao: 5 tấn/ha; Dừa: 10.000 trái/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

8.344

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)



Cà phê vối - Tiêu đen tại Lâm Đồng, Tây Nguyên. 
Ảnh: ICRAF Việt Nam/Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh



Keo – Xoài – Ngô – Cỏ chăn nuôi tại Yên Bái, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Đỗ Văn Hùng
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I.3. Hệ thống nông lâm kết hợp dựa vào cây ăn quả

I.3.1 Xoài - Ngô/chuối/ đu đủ

I.3.2 Na - Xoài - Chuối

I.3.3 Chanh - Keo - Đu đủ
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I.3.1 XOÀI - NGÔ, CHUỐI/ĐU ĐỦ

Thành phần Xoài, ngô, chuối hoặc đu đủ

Loại hình canh tác Trồng xen tạm thời: Giữa các hàng cây xoài, trồng ngô, chuối, hoặc đu đủ trong 5-6 
năm đầu của chu kỳ trồng xoài.

Sản phẩm Trái cây, lương thực, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Mật độ xoài trong từng hệ thống:

Xoài - Ngô: 400; Xoài - Chuối: 400; Xoài - Đu đủ: 333
Phân bố Duyên hải Nam Trung bộ (Khánh Hòa)

Năng suất Không có thông tin

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

1.260

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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Xoài - Ngô tại Khánh Hòa, Nam Trung Bộ. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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I.3.2 NA - XOÀI - CHUỐI

Thành phần Na, xoài, chuối 

Loại hình canh tác Trồng xen: Chuối được trồng xen giữa các hàng na và xoài 

Sản phẩm Trái cây, thức ăn gia súc (lá chuối)

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon, các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Na: 400-625; Xoài: 120-150; Chuối: 1.000-1.300

Phân bố Đông Nam bộ (Tây Ninh)

Năng suất Na: 10-16 tấn/ha; Xoài và Chuối: không có thông tin

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

872

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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I.3.3 CHANH -KEO - ĐU ĐỦ

Thành phần Chanh, keo lai, đu đủ

Loại hình canh tác Trồng xen và quanh đường biên: Trồng xen đu đủ giữa các hàng chanh trong 2 năm 
đầu chu kỳ trồng chanh, keo được trồng xung quanh đường biên.

Sản phẩm Trái cây, gỗ keo

Các lợi ích sinh thái Cây keo chắn gió, hấp thụ các-bon, tăng độ màu mỡ cho đất (keo là loài cố định 
đạm) và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Chanh: 1.330-1.600; Keo và Đu đủ: không có thông tin

Phân bố Đồng bằng sông Cửu Long (Long An)

Năng suất Không có thông tin

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

943

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)



Đước – Tôm tại đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Tiến Hải
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I.4. Hệ thống nông lâm kết hợp ở rừng ngập mặn

I.4.1 Đước - Tôm

I.4.2 Tràm - Lúa



74

I.4.1 ĐƯỚC - TÔM

Thành phần Đước, tôm

Loại hình canh tác Trồng đước kết hợp nuôi tôm dưới kênh

Sản phẩm Gỗ, tôm

Các lợi ích sinh thái Rừng ngập mặn được hồi phục góp phần giảm xâm nhập mặn, gia tăng đa dạng 
sinh học và hấp thụ các-bon, làm sạch nguồn nước

Mật độ cây (cây/ha) Khoảng 10.000

Phân bố Đồng bằng sông Cửu Long (Cà Mau, Sóc Trăng)

Năng suất Đước: 3.500 cây /ha (thu hoạch sau 10-15 năm); Tôm: 400-500 kg/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

Cà Mau: 103.723; Sóc Trăng: 4.890

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)
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Đước – Tôm tại đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Tiến Hải
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I.4.2 TRÀM - LÚA

Thành phần Tràm, lúa

Loại hình canh tác Trồng lúa dọc theo các dòng kênh đủ điều kiện về độ lớn, độ sâu, tiếp đến trồng 
tràm. Các dòng kênh nhỏ, nông hơn phục vụ mục đích tưới tiêu. 

Sản phẩm Gỗ, lá cây, tinh dầu, lương thực

Các lợi ích sinh thái Bảo vệ bờ biển, phục hồi rừng nước ngọt trong đất liền để tăng đa dạng sinh học, 
hấp thụ các-bon và làm sạch nước

Mật độ cây (cây/ha) Tràm: 15.000 - 20.000

Phân bố Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang)33

Năng suất Lúa: 4,3 - 6,3 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2013–2014 (ha)

An Giang: 45.154; Sóc Trăng: 5.38134 

Tham khảo Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (2016)

33Tại Cà Mau và Kiên Giang, chuối và cá thường được kết hợp trong hệ thống trồng Tràm - Lúa.
34Không có thông tin này ở Cà Mau và Kiên Giang.



Cà phê - Tiêu với muồng và bông gạo làm cây trụ sống tại Gia Lai, Tây Nguyên.
Ảnh: ICRAF Việt Nam/Phạm Thanh Vân



Cảnh quan nông lâm kết hợp 50 ha tại Sơn La, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trần Hà My
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PHẦN II Sự đa dạng của các thực hành nông lâm kết 
hợp trong các dự án và nghiên cứu của ICRAF

II.1. Các mô hình nông lâm kết hợp được giới thiệu trong dự án AFLI

Mô hình nông lâm kết hợp dựa vào cây công nghiệp

II.1.1 Mắc-ca - Cà phê chè - Đậu tương

Mô hình nông lâm kết hợp dựa vào cây ăn quả

II.1.2 Nhãn - Ngô - Cỏ chăn nuôi

II.1.3 Sơn tra (Docynia indica) - Cỏ chăn nuôi

II.1.4 Sơn tra (Docynia indica) - Ngô

Mô hình nông lâm kết hợp phức hợp

II.1.5 Keo - Nhãn - Cà phê chè - Đậu tương - Cỏ chăn nuôi

II.1.6 Tếch - Mận - Cà phê chè - Đậu tương - Cỏ chăn nuôi

II.1.7 Keo - Xoài - Ngô - Cỏ chăn nuôi
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II.1.1 MẮC-CA - CÀ PHÊ CHÈ - ĐẬU TƯƠNG

Thành phần Mắc-ca, cà phê chè, đậu tương

Loại hình canh tác Trồng theo băng và đường đồng mức: Trồng 3 hàng cà phê giữa 2 hàng mắc-ca. 
Đậu tương được trồng rải rác giữa các hàng cây theo vụ.

Sản phẩm Cà phê, hạt mắc-ca, thực phẩm

Các lợi ích sinh thái Cây mắc-ca che bóng cho cây cà phê, hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh thái khác 
nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ, đậu tương tăng độ màu cho đất nhờ rễ cố 
định đạm.

Mật độ cây (cây/ha) Mắc ca: 154; Cà phê: 2.160

Phân bố Tây Bắc (Điện Biên, Sơn La)

Năng suất Mắc-ca (6 năm tuổi): 0, 51 ± 0,13 tấn/ha; Cà phê (quả tươi) (6 năm tuổi): 6,3 ± 1,87 
tấn/ha; Đậu tương: 0,135 ± 0,07 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2020 (ha)

0,7

Tham khảo La Nguyễn và cộng sự (2019a)35

35La N, Pham HT, Do VH, Do TH, Tran HM, Vu TH, Nguyen VT 2019. Agroforestry technical manual. Option: macadamia – coffee – soybeans (Hướng dẫn thực hành nông lâm kết hợp. Mô hình: 
Mắc-ca, cà phê chè, đậu tương). Leaflet. Ha Noi, Viet Nam: World Agroforestry (ICRAF). http://apps.worldagroforestry.org/region/sea/publications/detail?pubID=4520
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Mắc-ca - Cà phê chè tại Sơn La, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Mai Phương
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II.1.2 NHÃN - NGÔ - CỎ CHĂN NUÔI

Thành phần Nhãn, ngô, cỏ Guinea

Loại hình canh tác Trồng theo băng và đường đồng mức: Trồng nhãn theo hàng đôi, khoảng cách 15m 
giữa các hàng đôi. Hai hàng cỏ Guinea được trồng cách hàng nhãn 0,5m. Ngô được 
trồng ở các khoảng đất trống gần các hàng nhãn hoặc cỏ.

Sản phẩm Trái cây, lương thực, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Giảm tình trạng xói mòn đất so với độc canh, hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh 
thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Nhãn: 240

Phân bố Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên, Yên Bái)

Năng suất (tấn/ha) Nhãn (7 năm tuổi): 0,9 tấn/ha; Ngô (hạt): 4,2 tấn/ha; Cỏ Guinea: 14,6 tấn/ha

Diện tích ước tính giai đoạn 
2020 (ha)

0,54

Tham khảo Đỗ Văn Hùng và cộng sự 36

36Do VH, La N, Mulia R, Bergkvist G, Dahlin AS, Nguyen VT, Pham HT, Öborn I. 2020. Fruit tree-based agroforestry systems for smallholder farmers in North West Vietnam: a quantitative and 
qualitative assessment (Hệ thống nông lâm kết hợp với cây ăn quả là chủ lực cho các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc, Việt Nam: một đánh giá định lượng và định tính). Land 9:451.
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Nhãn - Ngô - Cỏ chăn nuôi tại Yên Bái, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Đỗ Văn Hùng
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II.1.3 SƠN TRA - CỎ CHĂN NUÔI

Thành phần Sơn tra (táo mèo), cỏ chăn nuôi (Guinea hoặc Mulato)

Loại hình canh tác Trồng theo băng và đường đồng mức: Ba hàng cỏ chăn nuôi được trồng giữa hai 
hàng sơn tra.

Sản phẩm Sơn tra khô làm dược liệu, thức ăn gia súc (cỏ)

Các lợi ích sinh thái Giảm tình trạng xói mòn đất so với độc canh, hình thành các bậc thang tự nhiên từ 
các băng cỏ, hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của 
cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Sơn tra: 2.240

Phân bố Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên, Yên Bái)

Năng suất Trong các mô hình 6 năm tuổi

Sơn tra - Cỏ Guinea: 1,8 tấn/ha Sơn tra, 40,8 tấn/ha Cỏ Guinea

Sơn tra - Cỏ Mulato: 4,7 tấn/ha Sơn tra, 45,7 tấn/ha Cỏ Mulato
Diện tích ước tính giai đoạn 
2020 (ha)

0,25

Tham khảo Đỗ Văn Hùng và cộng sự (2020)37

37Do VH, La N, Mulia R, Bergkvist G, Dahlin AS, Nguyen VT, Pham HT, Öborn I. 2020. Fruit tree-based agroforestry systems for smallholder farmers in North West Vietnam: a quantitative and 
qualitative assessment (Hệ thống nông lâm kết hợp với cây ăn quả là chủ lực cho các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc, Việt Nam: một đánh giá định lượng và định tính). Land 9:451.
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Sơn tra - Cỏ chăn nuôi tại Điện Biên, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Mai Phương
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II.1.4 SƠN TRA – NGÔ

Thành phần Sơn tra (táo mèo), ngô

Cách thức canh tác Trồng theo băng và đường đồng mức: Sơn tra được trồng theo các hàng đôi, mỗi 
hàng đôi cách nhau 12m. Ngô được trồng giữa mỗi hàng đôi sơn tra.

Sản phẩm Sơn tra khô sử dụng làm dược liệu, lương thực, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Giảm tình trạng xói mòn đất so với độc canh, hấp thụ các-bon và các dịch vụ sinh 
thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Sơn tra: 300

Phân bố Tây Bắc (Sơn La)

Năng suất Mô hình 3 năm tuổi:

Sơn tra: 0,1 ± 0.02 tấn/ha; Ngô (hạt): 2,6 tấn ± 0,3 tấn/ha
Diện tích ước tính giai đoạn 
2020 (ha)

0,15

Tham khảo La Nguyễn và cộng sự (2016)38 

38La N, Do VH, Pham HT, Agustin M, Do TL, Hoang TL et al. 2016. Participatory Farmer Trials Results. Technical report no. 19. Agroforestry for Livelihood of Smallholder farmers in Northwest 
Viet Nam project (Kết quả thử nghiệm có sự tham gia của nông dân. Báo cáo kỹ thuật số 9. Dự án nông lâm kết hợp cho sinh kế nông hộ nhỏ tại Tây Bắc, Việt Nam). Ha Noi, Viet Nam: World 
Agroforestry (ICRAF).
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Sơn tra – Ngô tại Trạm Tấu, Yên Bái, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Đỗ Văn Hùng
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II.1.5 KEO - NHÃN - CÀ PHÊ CHÈ - ĐẬU TƯƠNG - CỎ CHĂN NUÔI

Thành phần Keo tai tượng, nhãn chín muộn, cà phê chè, đậu tương, cỏ chăn nuôi (Guinea hoặc 
Mulato)

Cách thức canh tác Trồng theo băng và đường đồng mức: Keo, nhãn được trồng theo hàng, luân 
phiên, dọc theo các đường đồng mức. Các hàng cách nhau 10m, giữa các hàng keo 
và nhãn trồng 3 hàng cà phê. Cỏ Guinea được trồng dọc sát theo các hàng keo, 
nhãn. Đậu tương được trồng ở các khoảng đất trống trong mô hình.

Sản phẩm Gỗ, trái cây, cà phê, thực phẩm, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Giảm tình trạng xói mòn đất so với độc canh, keo và nhãn che bóng và chắn gió cho 
cà phê, tăng độ màu cho đất (keo và đậu tương là loại cố định đạm), hấp thụ các-
bon và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Keo: 300; Nhãn: 125; Cà phê: 1.680

Phân bố Tây Bắc (Điện Biên)

Năng suất Cà phê (5 năm tuổi): 3,67 ± 0,46 tấn/ha; Đậu tương: 0,03 ± 0,01 tấn/ha; Cỏ Guinea 
13,2 ± 2,1 tấn/ha; Nhãn (5 năm tuổi): 0,13 ± 0,08 tấn/ha

Diện tích ước tính vào năm 
2020 (ha)

0,12

Tham khảo La Nguyễn và cộng sự (2019b)39

39La N, Pham HT, Do VH, Do TH, Tran HM, Vu TH, Nguyen VT. 2019. Agroforestry technical manual. Option: acacia – longan – coffee – soybeans – forage (Hướng dẫn thực hành nông lâm kết 
hợp. Mô hình: Keo tai tượng, nhãn chín muộn, cà phê chè, đậu tương, cỏ chăn nuôi). Leaflet. Ha Noi, Viet Nam: World Agroforestry (ICRAF) http://apps.worldagroforestry.org/region/sea/
publications/detail?pubID=4519
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Keo - Nhãn - Cà phê - Cỏ chăn nuôi tại Điện Biên, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trần Hà My
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II.1.6 TẾCH - MẬN - CÀ PHÊ CHÈ - CỎ CHĂN NUÔI - ĐẬU TƯƠNG

Thành phần Tếch, mận, cà phê chè, cỏ Guinea, đậu tương

Cách thức canh tác Trồng theo băng và đường đồng mức: Tếch, mận được trồng theo hàng, luân phiên, 
theo các đường đồng mức, các hàng cách nhau 10m. Giữa các hàng mận và tếch 
trồng 3 hàng cà phê. Cỏ Guinea được trồng dọc sát theo các hàng mận, tếch. Đậu 
tương được trồng ở các khoảng đất trống trong mô hình.

Sản phẩm Gỗ, trái cây, cà phê, thực phẩm, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Giảm tình trạng xói mòn đất so với độc canh. Mận và tếch che bóng, chắn gió cho cà 
phê. Keo giúp tăng độ màu mỡ cho đất (keo là loài cố định đạm). Hấp thụ các-bon và 
các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Tếch: 204; Mận 125; Cà phê: 1.680

Phân bố Tây Bắc (Sơn La)

Diện tích ước tính vào năm 
2020 (ha)

0,12

Năng suất Mận (5 năm tuổi): 1,1 ± 0,5 tấn/ha; Cà phê (nhân tươi) (5 năm tuổi): 4,2 ± 1,2 tấn/
ha; Đậu tương: 0,16 tấn/ha; Cỏ Guinea 14,2 ± 3 tấn/ha; 

Tham khảo La Nguyễn và cộng sự (2019c)40

40La N, Pham HT, Do VH, Do TH, Tran HM, Vu TH, Nguyen VT. 2019. Agroforestry technical manual. Option: teak – plum – coffee – soybeans – forage grass (Hướng dẫn thực hành nông lâm kết 
hợp. Mô hình: Tếch, mận, cà phê chè, cỏ Guinea, đậu tương). Leaflet. Ha Noi, Viet Nam: World Agroforestry (ICRAF).
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Tếch - Mận - Cà phê chè - Cỏ chăn nuôi - Đậu tương tại Sơn La, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trần Hà My
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II.1.7 KEO - XOÀI - NGÔ - CỎ CHĂN NUÔI

Thành phần Keo tai tượng, xoài, cỏ chăn nuôi (cỏ Mulato), ngô

Cách thức canh tác Trồng theo băng và đường đồng mức: Keo, xoài được trồng theo hàng luân phiên 
theo các đường đồng mức, các hàng cách nhau 10m. Cỏ Mulato được trồng dọc sát 
theo các hàng keo, xoài. Ngô được trồng ở các khoảng đất trống trong mô hình.

Sản phẩm Gỗ, trái cây, lương thực, thức ăn gia súc

Các lợi ích sinh thái Giảm tình trạng xói mòn đất so với độc canh, keo và nhãn che bóng và chắn gió cho 
cà phê, tăng độ màu mỡ cho đất (keo là loại cố định đạm) hấp thụ các-bon và các 
dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Keo: 300; Xoài: 125

Phân bố Tây Bắc (Yên Bái)

Diện tích ước tính vào năm 
2020 (ha)

0,12

Năng suất Xoài (5 năm tuổi): 0,15 tấn/ha; Ngô: 3,4 tấn/ha; Cỏ Mulato: 6,5 tấn/ha

Tham khảo La Nguyễn và cộng sự (2019d)41

41La N, Pham HT, Do VH, Do TH, Tran HM, Vu TH, Nguyen VT. 2019. Agroforestry technical manual. Option: acacia – mango – maize – forage grass (Hướng dẫn thực hành nông lâm kết hợp. 
Mô hình: Keo tai tượng, xoài, cỏ chăn nuôi (cỏ Mulato), ngô). Leaflet. World Agroforestry (ICRAF), Ha Noi, Viet Nam. http://apps.worldagroforestry.org/region/sea/publications/detail?pu-
bID=4518
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Keo – Xoài – Ngô – Cỏ chăn nuôi tại Yên Bái, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Đỗ Văn Hùng



Hệ thống nông lâm kết hợp phức hợp tại Sơn La, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Phạm Hữu Thương
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II.2. Các thực hành trong báo cáo nghiên cứu nông lâm kết hợp 
với cây ăn quả ở khu vực Tây Bắc

Thực hành gồm một loài cây ăn quả

II.2.1 Sơn tra - Lúa nương

II.2.2 Chè Shan - Nhãn

Thực hành gồm nhiều loài cây ăn quả

II.2.3 Cây ăn quả - Ngô - Cỏ chăn nuôi

II.2.4 Cà phê chè - Sơn tra - Cây ăn quả

II.2.5 Mận - Cà phê chè - Cây ăn quả - Cây hàng năm

II.2.6 Cà phê chè - Mắc-ca - Cây ăn quả

II.2.7 Cà phê chè - Nhãn - Mận- Cây ăn quả - Nuôi ong

II.2.8 Cà phê chè - Sơn tra - Cây ăn quả

II.2.9 Cây ăn quả - Cà phê chè - Cây hàng năm
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II.2.1 SƠN TRA - LÚA NƯƠNG

Thành phần Sơn tra (táo mèo), lúa nương

Cách thức canh tác Trồng xen theo hàng: Sơn tra trồng theo hàng, lúa nương được trồng xen với các 
hàng sơn tra trong 5-7 năm của chu kỳ trồng sơn tra đến khi cây khép tán.

Sản phẩm Lương thực, dược liệu (sơn tra)

Thu nhập ròng năm 201942 39,5 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon (35 tấn CO2 tương đương/ha) và các dịch vụ sinh thái khác nhờ 
tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Sơn tra: 350

Phân bố Tây Bắc (Sơn La)

Diện tích ô khảo sát (ha) 0,02

Năng suất (tấn/ha) Sơn tra (6 năm tuổi): 6,7 tấn/ha; Lúa nương: không có thông tin

Tham khảo Nguyễn Mai Phương và cộng sự (2020)43

42Tỉ giá trong tài liệu này đều được tính 1 đô la = 23,000 VNĐ.
43Nguyen MP, Mulia R, Nguyen QT. 2020. Technical report: agroforestry system with fruit trees in Northwest Viet Nam: typical systems and benefits (Báo cáo kỹ thuật: Hệ thống nông lâm kết 
hợp với cây ăn quả ở Tây Bắc Việt Nam: Các hệ thống điển hình và lợi ích). Ha Noi, Viet Nam: World Agroforestry (ICRAF).
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Sơn tra - Lúa nương tại Sơn La, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Mai Phương
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II.2.2 CHÈ SHAN - NHÃN

Thành phần Chè Shan, nhãn

Cách thức canh tác Trồng xen hỗn hợp: Nhãn trồng xen giữa các hàng chè Shan 

Sản phẩm Lá chè, trái cây

Thu nhập ròng năm 2019 15,5 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Nhãn che bóng, chắn gió cho chè, hấp thụ các-bon (khoảng 140 tấn CO2 tương 
đương/ha) và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Chè Shan: 6.850; Nhãn: 260 

Phân bố Tây Bắc (Yên Bái)

Diện tích ô khảo sát (ha) 0,03

Năng suất (tấn/ha) Lá chè tươi (20 năm tuổi, có những cây trên 100 năm tuổi): 1,1 tấn/ha; Nhãn (12 
năm tuổi): 0,8 tấn/ha

Tham khảo Nguyễn Mai Phương và cộng sự (2020)
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Chè Shan - Nhãn tại Yên Bái, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Mai Phương
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II.2.3 CÂY ĂN QUẢ - NGÔ - CỎ CHĂN NUÔI

Thành phần Mận, xoài, nhãn, bưởi, ngô, cỏ chăn nuôi (cỏ Guinea)

Cách thức canh tác Trồng xen theo băng và đường đồng mức: Mận và xoài được trồng thành hàng, dọc 
các hàng cỏ theo đường đồng mức, ngô được trồng vào các khoảng đất trống từ 
tháng 6 đến tháng 10. Nhãn và bưởi được trồng rải rác xen vào mận và xoài.

Sản phẩm Trái cây, lương thực, thức ăn gia súc

Thu nhập ròng năm 2019 35 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Hấp thụ các-bon (khoảng 57 tấn CO2 tương đương/ha) và các dịch vụ sinh thái khác 
nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Mận: 40; Xoài: 80; Nhãn: 25; Bưởi: 2

Phân bố Tây Bắc (Sơn La)

Diện tích ô khảo sát (ha) 1

Năng suất (tấn/ha) Mận (5 năm tuổi): 0,5 tấn/ha; Xoài (5 năm tuổi):0,7 tấn/ha; Ngô (hạt): 7 tấn/ha 

Tham khảo Nguyễn Mai Phương và cộng sự (2020)
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Xoài/Nhãn/Mận – Ngô – Cỏ chăn nuôi tại Sơn La, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trần Hà My
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II.2.4 CÀ PHÊ CHÈ - SƠN TRA - CÂY ĂN QUẢ

Thành phần Cà phê chè, Sơn tra (táo mèo), cây ăn quả như xoài, mận, đào, mắc cọp

Cách thức canh tác Trồng xen hỗn hợp: Trồng sơn tra và cây ăn quả xen rải rác giữa các hàng cà phê

Sản phẩm Cà phê, trái cây, sơn tra được dùng làm thực phẩm và dược liệu

Thu nhập ròng năm 2019 62 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Sơn tra và cây ăn quả che bóng, chắn gió cho cà phê, hấp thụ các-bon (khoảng 62 
tấn CO2 tương đương/ha) và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây 
thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 1.460; Sơn tra: 50; Xoài: 30; Đào: 10; Mắc cọp: 5; Mận: 5 

Phân bố Tây Bắc (Điện Biên)

Diện tích ô khảo sát (ha) 1

Năng suất (tấn/ha) Sơn tra (9 năm tuổi): 10,5; các cây khác chưa cho thu hoạch 

Tham khảo Nguyễn Mai Phương và cộng sự (2020)
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Cà phê - Sơn tra - Cây ăn quả tại Điện Biên, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Mai Phương
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II.2.5 MẬN - CÀ PHÊ CHÈ - CÂY ĂN QUẢ - CÂY HÀNG NĂM

Thành phần Mận, cà phê chè, các cây ăn quả như xoài, đào, cây hàng năm như khoai môn, gừng

Cách thức canh tác Trồng xen hỗn hợp: Trồng các cây ăn quả xen rải rác giữa các hàng cà phê, cây ngắn 
ngày như khoai môn, gừng được trồng dưới tán

Sản phẩm Cà phê, trái cây, thực phẩm, dược liệu (gừng)

Thu nhập ròng năm 2019 50 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Cây ăn quả che bóng, chắn gió cho cà phê, hấp thụ các-bon (khoảng 62 tấn CO2 
tương đương/ha) và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 2.000; Mận: 75; Xoài: 50; Đào: 40

Phân bố Tây Bắc (Sơn La)

Diện tích ô khảo sát (m2) 0,4

Năng suất (tấn/ha) Cà phê (7 năm tuổi): 1,5 tấn/ha; Mận (20 năm tuổi): 6,2 tấn/ha; Xoài (4 năm tuổi): 
1,8 tấn/ha; Đào: chưa có thu hoạch

Tham khảo Nguyễn Mai Phương và cộng sự (2020)
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Mận - Cà phê - Cây ăn quả - Cây ngắn ngày tại Sơn La, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Mai Phương
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II.2.6 CÀ PHÊ CHÈ - MẮC-CA - CÂY ĂN QUẢ

Thành phần Cà phê chè, mắc-ca và các cây ăn quả như mít, nhãn, xoài, đào, ổi, mận, chanh, bưởi

Cách thức canh tác Trồng xen hỗn hợp: Trồng mắc-ca, cây ăn quả xen rải rác giữa các hàng cà phê

Sản phẩm Cà phê, hạt, trái cây

Thu nhập ròng năm 2019 14,3 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Mắc-ca, cây ăn quả che bóng, chắn gió cho cà phê, hấp thụ các-bon (khoảng 20 tấn 
CO2 tương đương/ha) và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây 
thân gỗ.

Tuổi cây (năm) Mắc-ca: 5; Cà phê: 7; Mít: 4; Ổi: 2; Mận: 2; Nhãn: 2; Đào: 2; Chanh: 5; Bưởi: 2

Mật độ cây (cây/ha) Mắc-ca: 110; Cà phê: 750; Mít: 30; Ổi: 10; Mận: 10; Nhãn: 80; Đào: 20; Chanh: 20; 
Bưởi: 30

Phân bố Tây Bắc (Điện Biên)

Diện tích ô khảo sát (ha) 0,1

Năng suất (tấn/ha) Cà phê (nhân khô): 2,3 tấn/ha; Mắc-ca: 0,2 tấn/ha (không bán); Mít: 3,6 tấn/ha 
(không bán). Các cây ăn quả khác chưa cho thu hoạch hoặc sản lượng không đáng kể 

Tham khảo Nguyễn Mai Phương và cộng sự (2020)
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Cà phê - Mắc-ca - Cây ăn quả tại Điện Biên, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Mai Phương
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II.2.7 CÀ PHÊ CHÈ - NHÃN - MẬN - CÂY ĂN QUẢ - NUÔI ONG

Thành phần Cà phê chè, nhãn, mận và cây ăn trái khác như xoài, bưởi kết hợp nuôi ong

Cách thức canh tác Trồng xen hỗn hợp: Cây ăn quả trồng xen rải rác giữa các hàng cà phê, nuôi ong bên 
dưới cây ăn quả.

Sản phẩm Cà phê, trái cây, mật ong

Thu nhập ròng năm 2019 180 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Cây ăn quả che bóng, chắn gió cho cà phê, hấp thụ các-bon (khoảng 248 tấn CO2 
tương đương/ha) và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Tuổi cây (năm) Cà phê: 13; nhãn: 26; mận: 22; bưởi: 10; cây ăn quả khác đều 3 năm tuổi 

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 1.110; Nhãn: 170; Mận: 135; Xoài: 80; Bưởi: 50; cây ăn quả khác như ổi, mít, 
khế: 5

Phân bố Tây Bắc (Sơn La)

Diện tích ô khảo sát (ha) 0,4

Năng suất (tấn/ha) Cà phê (nhân khô): 2,5 tấn/ha; Nhãn: 1,8 tấn/ha; Mận: 2,5 (tấn/ha); Bưởi: 1,25 tấn/
ha (không bán), các cây còn lại chưa cho thu hoạch.

Tham khảo Nguyễn Mai Phương và cộng sự (2020)
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Cà phê chè - Nhãn - Mận - Cây ăn quả - Mật ong tại Sơn La, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Mai Phương
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II.2.8 CÀ PHÊ CHÈ - SƠN TRA - CÂY ĂN QUẢ

Thành phần Cà phê chè, Sơn tra (táo mèo), cây ăn quả như xoài, đào, bưởi, mắc cọp

Cách thức canh tác Cây ăn quả được trồng xen rải rác giữa các hàng cà phê.

Sản phẩm Cà phê, trái cây

Thu nhập ròng năm 2019 45,7 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Cây ăn quả che bóng, chắn gió cho cà phê, hấp thụ các-bon (khoảng 51 tấn CO2 
tương đương/ha) và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Tuổi cây (năm) Coffee: 20; docynia: 20; peach: 10–20; pomelo: 20

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 85; Sơn tra: 20; Đào: 115; Bưởi: 25; Mắc cọp: 10; Xoài: 10; Ổi: 5

Phân bố Tây Bắc (Điện Biên)

Diện tích ô khảo sát (ha) 0,35

Năng suất (tấn/ha) Cà phê (nhân): 4,5 tấn/ha; Sơn tra: 2,3 tấn/ha

Tham khảo Nguyễn Mai Phương và cộng sự (2020)
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Cà phê - Sơn tra - Cây ăn quả tại Điện Biên, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Nguyễn Mai Phương
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II.2.9 CÂY ĂN QUẢ - CÀ PHÊ CHÈ - CÂY NGẮN NGÀY

Thành phần Cà phê chè cây ăn quả như nhãn, mận, rau xanh

Cách thức canh tác Trồng cây ăn quả xen rải rác giữa các hàng cà phê, rau được trồng thành luống ở các 
diện tích trống trong hệ thống

Sản phẩm Cà phê, trái cây, thực phẩm

Thu nhập ròng năm 2019 146,3 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Cây ăn quả che bóng, chắn gió cho cà phê, hấp thụ các-bon (khoảng 238 tấn CO2 
tương đương/ha) và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ.

Tuổi cây (năm) Cà phê: 10; Nhãn: 30; Mận: 19; Bưởi: 4; Xoài: 4; Táo: 3; Vải: 3; Đào: 3; Ổi:3

Mật độ cây (cây/ha) Cà phê: 3.110; Nhãn: 330; Mận: 270; Bưởi: 210; Xoài: 170; Vải: 30; Ổi: 20; Đào: 10

Phân bố Tây Bắc (Sơn la)

Diện tích ô khảo sát (ha) 0.6

Năng suất (tấn/ha) Cà phê (nhân): 5 tấn/ha; Nhãn: 5 tấn/ha; Mận: 5 tấn/ha; Bưởi: 1.5 tấn/ha (không 
bán)

Tham khảo Nguyễn Mai Phương và cộng sự (2020)
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Cây ăn quả - Cà phê chè - Cây ngắn ngày tại Sơn La, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
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II.3. Các thực hành trong báo cáo nghiên cứu về đóng góp của nông lâm kết hợp cho Đóng 
góp quốc gia tự quyết định (NDC)

Thực hành

Vùng (tỉnh)*
Thành phần cây thân gỗ Thành phần cây hàng 

năm
Tổng diện tích 
trong tỉnh 2018 
(ha)

Các thực hành nông lâm kết hợp dựa vào cây lấy gỗ

Đồng bằng sông Hồng (Ninh Bình) Keo tai tượng Sắn, lạc, đậu 973

Đông Bắc (Hà Giang) Keo tai tượng hoặc keo lai Sắn, lúa nương, và/hoặc 
nghệ

744

Duyên hải Bắc Trung Bộ (Nghệ An) Keo tai tượng hoặc keo lai Sắn, dứa, lạc, cỏ hương bài 700

Đông Nam bộ (Bà Rịa Vũng Tàu) Cây gỗ lớn như Gõ đỏ, Sao 
đen, Chiêu liêu, Giáng hương 
lá lớn hoặc Bằng lăng 

Ngô hoặc sắn 700

Đồng bằng sông Cửu Long 
(Cà Mau)

Keo lai Chuối, đậu, lạc 420

Duyên hải Nam Trung bộ 
(Quảng Nam)

Keo tai tượng Lúa nương 400

Duyên hải Bắc Trung bộ (Hà Tĩnh) Keo lai Sắn 150

Tây Bắc (Lai Châu) Cây lâm nghiệp Thảo quả dưới tán rừng 74



Sự đa dạng của các thực hành nông lâm kết hợp ở Việt Nam

115

Thực hành

Vùng (tỉnh)*
Thành phần cây thân gỗ Thành phần cây hàng năm

Tổng diện tích 
trong tỉnh 2018 
(ha)

Các thực hành nông lâm kết hợp dựa vào cây ăn quả

Đồng bằng sông Hồng (Ninh Bình) Bưởi, táo ta, vải Dứa 1200

Tây Bắc (Hòa Bình) Cây có múi (cam, bưởi) Cây họ đậu (lạc, đậu tương), 
khoai môn nhỏ, cây họ bầu bí 
(ví dụ: bí đỏ)

700

Duyên hải Bắc Trung Bộ 
(Thanh Hóa)

Cây ăn quả (nhãn, vải, bưởi, 
thanh long)

Nhiều loại 211

Tây Bắc (Lai Châu) Cam Đậu tương, lạc 51

Thực hành nông lâm kết hợp dựa vào cây công nghiệp

Tây Bắc (Yên Bái) Quế Sắn 932

Duyên hải Bắc Trung bộ 
(Quảng Bình)

Cao su Dưa hấu, sắn, lạc, sả 220

Đông Bắc (Lạng Sơn) Quế Sắn, lúa nương 129

*theo thứ tự tổng diện tích trong tỉnh



Cam - Cỏ lạc tại Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trần Hà My
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II.4. Các mô hình trong dự án Làng nông thuận thiên (CSV) 

II.4.1 Cam - Cây hàng năm - Cỏ chăn nuôi

II.4.2 Lòng mức Trung Bộ - Tiêu đen - Cỏ chăn nuôi



118

II.4.1 CAM - CÂY NGẮN NGÀY - CỎ CHĂN NUÔI

Thành phần Cam ghép (cam chanh, cam bù hoặc cam V2), cỏ lạc và/ hoặc cỏ guinea, cây hàng 
năm theo mùa trồng trong 2-3 năm đầu như lạc, đậu, rau xanh, gừng cho đến khi 
cam khép tán.

Cách thức canh tác Trồng cam theo đường đồng mức với khoảng cách 4 x 5 m và trồng cỏ Guinea theo 
băng.

Sản phẩm Trái cây, thực phẩm, cỏ chăn nuôi

Thu nhập ròng năm 2019 121,5 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Giảm xói mòn đất, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm đốt phụ phẩm nông 
nghiệp, hấp thụ các-bon, cải thiện dinh dưỡng đất (cỏ lạc là loài cố định đạm dưới 
tán cây) và các dịch vụ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ của cây thân gỗ

Mật độ cây (cây/ha) Cam: 500

Phân bố Duyên hải Bắc Trung bộ (Hà Tĩnh)

Năng suất Cam: 10-20 tấn/ha; Cỏ: 40-60 tấn/ha; Cỏ lạc: tối đa 150 tấn/ha

Tham khảo Lê Thị Tầm và Simelton (2018)44

44Le TT, Simelton E. 2018. Portfolio of CSA practices for scaling (Danh mục các thực hành CSA để mở rộng). No. 1. Wageningen, Netherlands: CGIAR Research Program on Climate Change, 
Agriculture and Food Security. https://ccafs.cgiar.org/resources/publications/portfolio-csa-practices-scaling
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Cam - Cây ngắn ngày - Cỏ chăn nuôi tại Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Phạm Đức Thành
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II.4.2 LÒNG MỨC TRUNG BỘ - TIÊU ĐEN - CỎ CHĂN NUÔI

Thành phần Lòng mức Trung bộ, tiêu đen, cỏ lạc và trùn quế

Cách thức canh tác Lòng mức Trung bộ được trồng theo khoảng cách 2.5 x 2.5 m để che bóng và làm trụ 
sống cho cây tiêu

Sản phẩm Tiêu đen, cỏ chăn nuôi

Thu nhập ròng năm 2019 15 triệu /ha

Các lợi ích sinh thái Lòng mức che bóng cho tiêu đen, hấp thụ các-bon, cải thiện dinh dưỡng đất (cỏ lạc 
là loài cố định đạm dưới tán) và các dịch vụ hệ sinh thái khác nhờ tăng độ che phủ 
của cây thân gỗ.

Mật độ cây (cây/ha) Lòng mức: 1.600

Phân bố Duyên hải Bắc Trung bộ (Hà Tĩnh)

Năng suất Tiêu: 1,3 tấn/ha/năm hạt khô với 1,6-2,4 tấn/ha/năm hạt khô trong năm thứ 6 đến 
năm thứ 11; Cỏ lạc: đến 150 tấn/ha

Tham khảo Lê Thị Tầm và Simelton (2018)
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Lòng mức - Tiêu đen và cỏ chăn nuôi tại Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Lê Thị Tầm



Mô hình nông lâm kết hợp 50 ha tại Điện Biện, Tây Bắc. Ảnh: ICRAF Việt Nam/Trần Hà My
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PHẦN III Các thực hành nông lâm kết hợp khác được 
ghi nhận ở Việt Nam

Các thực hành nông lâm kết hợp này đều được ghi nhận ở quy mô nhỏ, vì vậy không có thông tin về tổng diện tích 
canh tác ở từng tỉnh. Số liệu về năng suất của các thành phần trong hệ thống cũng như thu nhập tiềm năng từ hệ 
thống được trình bày riêng lẻ trong một vài nghiên cứu đã công bố dưới đây. Các thông tin về mô hình vườn nhà được 
đưa vào mục “Các mô hình nông lâm kết hợp phức hợp” nhưng không thể liệt kê tất cả các thành phần do chúng quá 
đa dạng. Tài liệu tham khảo liên quan đến các nghiên cứu về các thực hành nông lâm kết hợp vườn nhà cũng được 
trình bày trong bảng dưới đây.

Thực hành

Vùng (tỉnh)*
Thành phần cây lâu năm Thành phần cây ngắn 

ngày Nguồn

Các thực hành nông lâm kết hợp dựa vào cây ăn quả

Tây Bắc (Yên Bái) Nhãn Ngô Hoàng Thị Lụa và cộng sự (2017)45

Tây Bắc (Yên Bái) Cam Ngô, gừng Hoàng Thị Lụa và cộng sự (2017)

Tây Bắc (Sơn La) Bưởi hoặc hồng Chanh, gừng Hoàng Thị Lụa và cộng sự (2017)

Tây Bắc (Sơn la) Nhãn Sắn, chuối Hoàng Thị Lụa và cộng sự (2017)

Tây Bắc (Sơn La) Sơn tra Ngô, lúa nương hoặc 
thảo quả

Hoàng Thị Lụa và cộng sự (2017)

Tây Bắc (Sơn La) Hồng, đào, nhãn, xoài Cải dầu, ngô, hoặc sắn Hoàng Thị Lụa và cộng sự (2017)

45 Hoang LT, Roshetko JM, Pham HT, Pagella T, Nguyen MP. 2017. Agroforestry: the most resilient farming system for the hilly Northwest of Viet Nam (Nông lâm kết hợp: hệ thống canh tác bền 
vững nhất cho vùng đồi núi Tây Bắc Việt Nam). International Journal of Agricultural Systems 5(1):1–23.
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Thực hành

Vùng (tỉnh)
Thành phần cây lâu năm Thành phần cây ngắn 

ngày/chăn nuôi Nguồn

Thực hành nông lâm kết hợp dựa vào cây công nghiệp

Tây Nguyên (Đắk Lắk) Điều Bí, đậu xanh, ngô VNAFE (2008)46 

Tây Nguyên (Đắk Lắk) Cà phê vối, tiêu, sầu riêng, 
cau, cây ăn quả

Cây hàng năm: ngô, đậu 
xanh; chăn nuôi: gà

VNAFE (2008)47

Tây Bắc (Yên Bái) Chè, bạch đàn lai, keo tai 
tượng, nhãn, xoan ta 

Ngô, chuối Hoàng Thị Lụa và cộng sự 
(2017)

Tây Bắc (Sơn La) Cà phê chè với cây ăn quả 
(nhãn, xoài, táo ta, mận, …)

Có/không kết hợp cây 
hàng năm (sắn, gừng)

Hoàng Thị Lụa và cộng sự 
(2017)

Tây Bắc (Sơn La) Cà phê chè với cây lấy gỗ (ví 
dụ: bạch đàn lai, lát hoa, keo, 
giổi xanh, sẻn hôi, keo dậu 

Có/không kết hợp cây 
hàng năm (sắn, gừng)

Hoàng Thị Lụa và cộng sự 
(2017)

Đông Bắc (Lạng Sơn) Hồi và chè - Hoàng Văn Thành và cộng 
sự (2015)48 

Đông Bắc (Tuyên Quang) Xoan ta Sắn Hoàng Văn Thành và cộng 
sự (2015)

46 [VNAFE] Vietnam Network for Agroforestry Education. 2008. Agroforestry practical models in Viet Nam (Các mô hình thực hành nông lâm kết hợp tại Việt Nam). Vietnam Network for Agro-
forestry Education. Productivity (ton ha-1 year-1) reported by the publication: cashew 0.2; squash 28; maize 8.5; green bean 2.3.
47 Năng suất (tấn/ha/năm) được báo cáo trong xuất bản phẩm này là: Cà phê: 5; Tiêu: 1; Sầu riêng: 6.
48 Hoang VT, Tran VD, Kozan O, Catacutan DC. 2015. Cost-benefit analysis for agroforestry systems in Viet Nam (Phân tích lợi ích chi phí cho hệ thống nông lâm kết hợp tại Việt Nam). Asian 
Journal of Agricultural Extension, Economics and Sociology 5(3):158–165.
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Thực hành

Vùng (tỉnh)
Thành phần cây lâu năm Thành phần cây ngắn 

ngày/chăn nuôi Nguồn

Thực hành nông lâm kết hợp phức hợp

Đông Bắc (Thái Nguyên) Keo, bạch đàn, vối thuốc, 
trám trắng, tre, cọ, mít, nhãn, 
vải, bưởi, chè, dừa

Cây ngắn ngày: chuối, gừng, 
sắn, khoai lang, dứa, lúa, 
đậu; Chăn nuôi: gà, lợn, 
trâu, cá

VNAFE (2008)49

Duyên hải Bắc Trung Bộ 
(Thừa Thiên-Huế)

Vườn nhà với đa dạng các 
loại cây trồng

Đa dạng các loài cây ngắn 
ngày

Vũ Tuấn Minh và 
cộng sự (2015)50 

Duyên hải Bắc Trung Bộ 
(Thừa Thiên-Huế)

Vườn nhà với đa dạng các 
loại cây trồng

Đa dạng các loài cây ngắn 
ngày

Vlkova và cộng sự 
(2010)51

Đồng bằng sông Hồng (Ninh 
Bình), Duyên hải Bắc Trung Bộ 
(Nghệ An), Đông Nam Bộ (Bình 
Dương), Đồng bằng sông Cửu 
Long (Cần Thơ)

Vườn nhà với đa dạng các 
loại cây trồng

Đa dạng các loài cây ngắn 
ngày

Trịnh L.N và cộng 
sự (2003)52 

Đông Bắc (Tuyên Quang) Vườn nhà với đa dạng các 
loại cây trồng

Đa dạng các loài cây ngắn 
ngày

Timsuksai và cộng 
sự (2015)53

49Năng suất trong xuất bản phẩm này được tính (tấn/ha/năm): chè 6,4; lúa 1,4; ngô 1,5; vải thiều 0,64; long nhãn 0,36; gừng 0,31. Các thành phần khác: gỗ 7m3/ha/năm; củi 3m3/ha/năm; lá 
cọ 700 lá/ha/năm.
50 Vu TM, Mizuno K, Funakawa S, Shinjo H, Tanaka U, Le VA. 2015. Home garden practices and crop contribution to livelihood in mountainous villages in Central Viet Nam (Đóng góp của các hệ 
thống vườn nhà và cây ngắn ngày vào sinh kế tại các thôn/bản miền Trung Việt Nam). Tropical Agriculture and Development 59(3):118–126.
51 Vlkova M, Polesny Z, Verner V, Banout J, Dvorak M, Havlik J, Lojka B, Ehl P, Krausova J. 2010. Ethnobotanical knowledge and agrobiodiversity in subsistence farming: case study of home 
gardens in Phong My commune, central Viet Nam (Kiến thúc dân tộc học và đa dạng sinh học nông nghiệp trong canh tác tự cung tự cấp: nghiên cứu điển hình về vườn nhà ở xã Phong Mỹ, 
miền Trung Việt Nam). Genetic Resources and Crop Evolution 58:629–644 (2011). DOI: 10.1007/s10722-010-9603-3.
52 Trinh LN, Watson JW, Hue NN, De NN, Minh NV, Chuf P, Sthapit BR, Eyzaguirre PB. 2003. Agrobiodiversity conservation and development in Vietnamese home gardens (Bảo tồn và phát triển 
đa dạng sinh học nông nghiệp trong vườn nhà Việt Nam). Agriculture, Ecosystems and Environment 97:317–344.
53Timsuksai P, Nguyen DT, Rambo AT. 2015. Home garden of the Cao Lan, a Tai-speaking ethnic minority in Vietnam’s northern mountains (Vườn nhà của người Cao Lan, một dân tộc thiểu số 
nói tiếng Tai ở vùng núi phía Bắc Việt Nam). Southeast Asian Studies 4(2):365–383.



Gần 300 nông dân tham gia vào chuyến đi thực địa học tập, trao đổi kiến thức thực tế về nông lâm kết hợp cảnh quan tại Sơn La, Tây Bắc, Việt Nam. 
Ảnh: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam/Lê Thị Hạnh
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Các trở ngại trong việc phát triển nông lâm kết hợp
Tuy có nhiều lợi ích đã được minh chứng và cả tiềm năng, việc áp dụng nông lâm kết hợp ở các nước Đông Nam 
Á, bao gồm cả Việt Nam còn hạn chế. Các thách thức chính bao gồm thiếu an toàn về quyền sử dụng đất, thiếu thị 
trường cho các sản phẩm nông lâm kết hợp, thiếu giống cây đạt tiêu chuẩn cũng như thiếu các gói hỗ trợ tài chính cần 
thiết để thiết lập mô hình NLKH54. Mặc dù vậy, việc thiếu các chính sách cụ thể và phù hợp cho phát triển nông lâm kết 
hợp là rào cản lớn nhất đối với việc phát triển NLKH trên diện rộng55. Những chính sách này có thể tăng cường đầu tư 
và hợp tác trong việc:

• xóa bỏ các rào cản về pháp lý và thể chế cho phát triển NLKH;

• chia sẻ thông tin về các lợi ích của nông lâm kết hợp trên phạm vi toàn quốc; và

• hỗ trợ người nông dân trong thời gian đầu tư chưa mang lại thu nhập. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập Tổ công tác kỹ thuật về nông lâm kết hợp cấp quốc gia. Một 
trong những nhiệm vụ đầu tiên của Tổ công tác là đánh giá lại các chính sách hỗ trợ liên quan đến nông lâm kết hợp 
trong hệ thống các chính sách hiện có về nông, lâm nghiệp ở Việt Nam. Gần đây, việc phát triển các chính sách cụ 
thể về nông lâm kết hợp đã được đẩy mạnh hơn nhờ vào việc trao đổi kiến thức giữa Việt Nam, Ấn Độ và Nepal qua 
chuyến công tác và làm việc của các quan chức từ Ấn Độ và Nepal sang Việt Nam năm 2019 do văn phòng ICRAF 
Nam Á và ICRAF Việt Nam tổ chức, trong đó tập trung vào thảo luận sự cần thiết để phát triển và đưa ra các chính 
sách nông lâm kết hợp với các kinh nghiệm học được từ Ấn Độ và Nepal. Đây là hai quốc gia đầu tiên đã xây dựng và 
đưa vào áp dụng các chính sách NLKH trên phạm vi quốc gia, Ấn Độ vào năm 2014 và Nepal vào năm 2019. 
54Catacutan DC, van Noordwijk M, Nguyen TH, Öborn I, Mercado AR. 2017. Agroforestry: contribution to food security and climate-change adaptation and mitigation in Southeast Asia (Nông 
lâm kết hợp: đóng góp vào an ninh lương thực và thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu khu vực Đông Nam Á). White Paper. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast 
Asia Regional Program; Jakarta, Indonesia: ASEAN-Swiss Partnership on Social Forestry and Climate Change. https://apps.worldagroforestry.org/region/sea/publications/detail?pubID=4231. 
55[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2013. Advancing agroforestry on the policy agenda: a guide for decision-makers (Thúc đẩy nông lâm kết hợp trong các chính 
sách: một cẩm nang cho các nhà hoạch định chính sách). Buttoud G with Ajayi O, Detlefsen G, Place F, Torquebiau E. Agroforestry Working Paper no. 1. Rome, Italy: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations.
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Đối với khu vực Đông Nam Á, tài liệu “Hướng dẫn của ASEAN về phát triển nông lâm kết hợp” được phát hành lần 
đầu năm 201856 đã thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên trong việc chia sẻ các vấn đề liên quan đến phát triển 
kỹ thuật hay chính sách nông lâm kết hợp. Thêm vào đó, tài liệu hướng dẫn này còn nhấn mạnh tầm quan trọng 
trong khuyến khích việc phát triển nông lâm kết hợp ở cấp khu vực, ví dụ như tăng cường trao đổi giao thương về 
các sản phẩm nông lâm kết hợp giữa các quốc gia thành viên.

56Catacutan DC, Finlayson RF, Gassner A, Perdana A, Lusiana B, Leimona B, Simelton E, Öborn I, Galudra G, Roshetko JM, Vaast P, Mulia R, Lasco RL, Dewi S, Borelli S, Yasmi Y. 2018. ASEAN 
Guidelines for Agroforestry Development (Hướng dẫn phát triển nông lâm kết hợp khu vực Đông Nam Á). Jakarta, Indonesia: ASEAN Secretariat.http://www.worldagroforestry.org/publica-
tion/asean-guidelines-agroforestry-development
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Danh mục hệ thống nông lâm kết hợp theo khu vực
Khu vực Tỉnh Hệ thống

Tây Bắc Điện Biên • Cà phê chè – Keo dậu

• Cà phê chè – Mắc-ca – Cây ăn quả

• Cà phê chè – Sơn tra – Cây ăn quả

• Cà phê chè – Sơn tra – Cây ăn quả

• Cao su – Lúa nương

• Keo – Nhãn – Cà phê chè – Đậu tương – Cỏ chăn nuôi

• Mắc-ca – Cà phê chè – Đậu tương

• Nhãn – Ngô – Cỏ chăn nuôi

• Sơn tra – Cỏ chăn nuôi
Hòa Bình • Cây có múi (cam, bưởi) – Cây họ đậu (lạc, đậu tương) – Khoai môn nhỏ – Cây 

họ bầu bí (bí ngô)

• Keo – Cây hàng năm
Lai Châu • Cam – Đậu tương – Lạc

• Cao su – Lúa nương

• Cây lâm nghiệp – Thảo quả dưới tán rừng
Sơn La • Bưởi hoặc hồng – Chanh – Gừng 

• Cà phê chè – Cây hỗn hợp

• Cà phê chè – Nhãn – Mận – Cây ăn quả – Mật ong
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• Cà phê chè với cây ăn quả (nhãn, xoài, táo ta, mận, …) – Có/không kết hợp 
cây ngắn ngày (sắn, gừng)

• Cà phê chè với cây lấy gỗ (bạch đàn lai, lát hoa, keo, giổi xanh, sẻn hôi, keo 
dậu) – Có/không kết hợp cây ngắn ngày (sắn, gừng)

• Cây ăn quả – Cà phê chè – Cây ngắn ngày

• Cây ăn quả – Ngô – Cỏ chăn nuôi

• Hồng – Đào – Nhãn – Xoài – Mù tạt – Ngô hoặc sắn

• Mắc-ca – Cà phê chè – Đậu tương

• Mận – Cà phê chè – Cây ăn quả – Cây ngắn ngày

• Nhãn – Ngô – Cỏ chăn nuôi

• Nhãn – Ngô – Cỏ chăn nuôi

• Nhãn – Sắn – Chuối 

• Sơn tra – Cỏ chăn nuôi

• Sơn tra – Lúa nương

• Sơn tra – Ngô

• Sơn tra – Ngô – Lúa nương hoặc thảo quả

• Tếch – Mận – Cà phê chè – Cỏ chăn nuôi – Đậu tương
Yên Bái • Cam – Ngô – Gừng  

• Chè – Bạch đàn lai – Keo tai tượng – Nhãn – Xoan ta – Ngô – Chuối

• Chè Shan – Nhãn
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• Keo – Cây hàng năm

• Keo – Xoài – Ngô – Cỏ chăn nuôi

• Nhãn – Ngô

• Nhãn – Ngô – Cỏ chăn nuôi

• Quế – Sắn

• Sơn tra – Cỏ chăn nuôi
Đông Bắc Bắc Giang • Bạch đàn – Sắn

Bắc Kạn • Mỡ – Ngô
Hà Giang • Keo tai tượng hoặc keo lai – Cây ngắn ngày (sắn, lúa nương, và/hoặc nghệ)
Lạng Sơn • Hồi – Cây hỗn hợp

• Hồi – Chè

• Quế – Cây ngắn ngày (sắn, lúa nương)
Lào Cai • Cao su – Sắn
Phú Thọ • Keo – Sắn
Quảng Ninh • Keo – Cây dược liệu
Thái Nguyên • Chè – Keo tai tượng

• Keo, bạch đàn, vối thuốc, trám trắng, tre, cọ, mít, nhãn, vải, bưởi, chè, dừa – 
Cây ngắn ngày (chuối, gừng, sắn, khoai lang, dứa, lúa, đậu) – Chăn nuôi (gà, 
lợn, trâu, cá)

Tuyên Quang • Xoan ta – Cây hỗn hợp

• Xoan ta – Sắn
Đồng Bằng Sông Hồng Ninh Bình • Bưởi – Táo ta – Vải – Dứa

• Keo tai tượng – Cây hàng năm (sắn, lạc, đậu)
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Duyên Hải Bắc Trung Bộ Hà Tĩnh • Cam – Cây ngắn ngày – Cỏ chăn nuôi

• Keo lai – Sắn 

• Lòng mức Trung bộ – Tiêu đen – Cỏ chăn nuôi
Nghệ An • Chè – muồng đen

• Keo tai tượng hoặc keo lai – Cây ngắn ngày (sắn, dứa, lạc) – Cỏ hương bài
Quảng Bình • Cao su – Dưa hấu – Sắn – Lạc – Sả 
Quảng Trị • Cao su – Cây hỗn hợp
Thanh Hóa • Cây ăn quả (nhãn, vải, bưởi, thanh long) – Cây ngắn ngày

• Keo – Cây hàng năm
Thừa Thiên-Huế • Cao su – Sắn

Duyên Hải Nam Trung Bộ Bình Định • Keo – Cây hàng năm
Bình Thuận • Trôm – Cây hàng năm
Khánh Hòa • Xoài – Ngô/chuối/đu đủ
Ninh Thuận • Điều – Cây hỗn hợp
Quảng Nam • Keo tai tượng – Lúa nương

• Keo – Sắn
Quảng Ngãi • Keo – Sắn

Tây Nguyên Đắk Lắk • Cà phê vối – Tiêu – Sầu riêng – Cau – Cây ăn quả – Cây ngắn ngày (ngô, đậu 
xanh) – Gà

• Điều – Bí, đậu xanh – Ngô
 Đăk Nông • Cà phê vối – Điều – Cây ăn quả

Gia Lai • Bời lời đỏ – Sắn
Kon Tum • Cà phê vối – Bời lời đỏ

• Cao su – Sắn
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Lâm Đồng • Cà phê vối – Mắc-ca - Tiêu đen - Cây ăn quả

• Cà phê vối – Mắc-ca
Đông Nam Bộ Bà Rịa Vũng Tàu • Cây gỗ lớn (Gõ đỏ – Sao đen – Chiêu liêu – Giáng hương lá lớn hoặc bằng 

lăng) – Ngô hoặc sắn 
 Bình Phước • Cà phê vối – Điều – Tiêu đen
 Tây Ninh • Na – Xoài – Chuối
Đồng Bằng Sông Cửu 
Long

An Giang • Tràm – Lúa

 Bến Tre • Ca cao – Dừa
 Cà Mau • Đước – Tôm

• Tràm – Lúa
  
 Kiên Giang • Tràm – Lúa
 Long An • Chanh – Keo – Đu đủ
 Sóc Trăng • Đước – Tôm

• Tràm – Lúa
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Danh sách các loài cây57

Tên tiếng Việt Tên khoa học

Ba kích Morinda officinalis F.C.How 
Bạch đàn Eucalyptus urophylla S.T.Blake
Bằng lăng Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
Bí Cucurbita L.
Bí đỏ Cucurbita pepo L.
Bơ Persea americana Mill.
Bời lời đỏ Machilus odoratissima Nees.
Bưởi Citrus maxima (Burm.) Merr.
Cao su Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.)
Cà phê chè Coffea arabica L.
Cà phê vối Coffea canephora Pierre ex A.Froehner
Cải dầu Brassica napus L.
Cam Citrus x sinensis (L.) Osbeck
Cau Areca catechu L.
Ca cao Theobroma cacao L.
Chanh Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle
Chè Camellia sinensis (L.) Kuntze
Chiêu liêu Terminalia chebula Retz.
Chuối Musa acuminata Colla or Musa balbisiana Colla
Cọ Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev.
Cỏ Guinea Panicum maximum Jacq.
Cỏ hương bài Dianella ensifolia (L.) DC.

57 POWO (2019). Plants of the World Online (Các loài cây của thế giới trực tuyến). Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsofthe-
worldonline.org/. Accessed on 25 May 2021.
WFO (2021). World Flora Online (Thế giới các loài cây trực tuyến). Published on the Internet; http://www.worldfloraonline.org. Accessed on 22 May 2021.
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Cỏ lạc Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.
Cỏ Mulato Brachiaria ruziziensis Germ. & C.M.Evrard
Đào Prunus persica (L.) Stokes
Đậu tương Glycine max (L.) Merr.
Đậu xanh Phaseolus vulgaris sensu Blanco, non L.
Địa liền Kaempferiae galanga L.
Điều Anacardium occidentale L.
Đu đủ Carica papaya L.
Dừa Cocos nucifera L.
Dứa Ananas comosus (L.) Merr.
Dưa hấu Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
Đước Rhizophora apiculata Blume
Giáng hương lá lớn Pterocarpus macrocarpus Kurz
Giổi xanh Michelia mediocris Dandy
Gõ đỏ Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
Gừng Zingiber officinale Roscoe
Hành tím Allium cepa L.
Hồi Illicium verum Hook.f.
Hồng Diospyros kaki L.f.
Keo dậu Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
Keo lai Acacia mangium Willd. x Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth
Keo tai tượng Acacia mangium Willd.
Khế Averrhoa carambola L.
Khoai lang Ipomoea batatas (L.) Lam.
Khoai môn Colocasia esculenta (L.) Schott
Lạc Arachis hypogaea L.
Lát hoa Chukrasia tabularis A.Juss.
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Lòng mức Trung bộ Wrightia annamensis Eberh. & Dubard
Lúa Oryza sativa L.
Mắc-ca Macadamia integrifolia Maiden & Betche
Mắc cọp Pyrus granulosa Bertol.
Mận Prunus salicina Lindl.
Mía Saccharum L.
Mít Artocarpus heterophyllus Lam.
Mỡ Manglietia conifer Dandy
Muồng đen Cassia siamea Lam. hoặc Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby
Na Annona squamosa L.
Ngô Zea mays L.
Nghệ Curcuma longa L.
Nhãn Dimocarpus longan Lour.
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